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LỜI NÓI ĐẦU 





Các bạn trễ thên mến, 


Nhằm góp phần sáo việc nâng cao điều biết nả mỡ. 
Kiến 1c khoa hạc kỹ thuậi cho các bạn trổ, một nữa côu' 
thiết đốt uỡi sự nghiệp giàn đục cña nhà trường hiện naụ, lập 
sách'zmổ, đần cho bộ.« HOA BỌC CHO TUÔI TRẺ» cả trên 
lau các bạn là một cŠ gắng tro đầu của chúng tôi chơ mới 
kướng đi dài phục zụ tợi tek tính thần đó. sung 

Được dịch nè biên soạn từ. những tải liệu cõ-giá [r‡ nề nỗi 
tiếng khắp thế giới, tập sách Tp) g. nghĩa oàa giải tr 

-fìm hiền, tham khảo những uẩn đề liên quan tới đời sống xã. j 

__. hội, lịch sẽ, kinh lế...; mỗi bải"đỀ cập đến một Lộ) 

Ÿ được lập hợp có tỉnh cách chuyên đề sà nhóm an .em bi 
ĐN soạn:cố qẵng tối đa trinh bàu saø cào từ em ¿hiển nhỉ đến người: 

lớn tuồi đền tiếp thu đểợc thoài rhái, nh; hhàng mà uẫn g 
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_ mời cẮc BẠN FÄ CÁC. EM ° TÌM ĐọCÌ h 
'KHOA HỌC CHO TUỔI TRỂ ˆ ì 
-_ do Hội Văn Nghệ An Giang › xuất bản 





(út bản tin dể nhzU 
^— ƒRátbãa lần thứ nhất) ` 

(Tái bản lần thứ nhất), 
(ái bản lần thế nhất) 
-bến lẩu SUIE nÀŠi) - °ì 









~ Ngày để lại núi P£Hon, P£féo, một vị 
«nh hàng Hy Lạp kết duyên với nữ thần 
biền cả ]À Tbếtl:, LẺ sưới được cử hành 
thần ở núi OlympeÌ 
đu được mời dụ: Yến tiệc 
xa, các chư thần đang vui vẽ chúc chơ 
đội xợ chồng mới hưởng Lạnh phúc trăm 
lạ nền năm. Nhưng có một yị thần bị quên 
không được mời. Đó là. Eris (nữ thần bất 
hòa). Vị này zất ¡ giận. dữ, nên trong lác 
_ mọi người đang vúl 3y, bà xuất kiện, 
“nếm ra một trếi tấo bằng vàng, trến đồ. 
ghỉ chữ tTặng cho người đần bà xinh ˆ 
_ baue - Các chư thần đến gạc shiên 














NGUYÊN VĂN NHƯỢNG 


Trong kho tầng thiền thoại Hạ Lẹp, ¿ai bộ TLIADE nà 
ODYSSÉP của Homàre là hai thiên anh hàng ca rồi tiếng nhất. 

Bộ ILIADE gồm 24 táp, là lại những chuyện sảy 7a 
trong thời gian thành Treis bệ vây hẽm. Chiến trên lạt thành 
xảy kéo dài rồng rã 10 năm nhưng những truyện Irong bộ 
XMiaä; tồng công lạt chỉ có 64-ngày: 

Thàng Troc che iện Hy Lọp gọi là Tre, mặt đã dị 
cồ:ở miền Tiểu Á— Zros là lên của một tị vua cai trị miền 
xảy — Š@u ông truyền ngôi cko con là TÍus vì vậy Homàre lấy 
tấm độ đặt cho đầu đt thị phầm của mình là liiade. 

Tey truyền ngôi che Leomddon. Sa ông dày truyền clo 
Priam. Vua sày là rộ trong những vai chính của tập (h tuyền. 
có một Ähðng hai trong lịch sử văn học Ty LeP. 























lang diễn 








nhường Sử, to tiếng đa rãi du cương 
“Zeus phii lên tiếng cân ngều: €Á? cũng 
CỬ nhận mình Tà đạp, œ biết làm sao phín 

Xi lây giơ? Cá thánh phối hồi một 
'người rất có khiểu thầm ray mới xác 








dẫn be nữ thần lớ Tủa, đề nhữ taột 
cđïng chăn/chiến Zẹc trai số cập mất 
tịnh đời về sắc/đẹp phụ nữ phin xử. 
Chàng lai đó lề Part, hoàng tử, cơn 
tua Priam. My ngày nước khí hạ sinh. 
hoàng từ, hoàng bậu Êcibe năm chiếm 
bạo thấy mình hạ sinh mật cục le, và 
cục Ta đã lan ze đức cháy khắp cả 33 thị- 


Hoäng sợ, hoàng hậu kề chó vua Priem. 
4 "ghe. Vi nầy đi hồi các vị tiên trị, và 
Á 2 Nuợc các vị này trả lời: +Phối đem bồ 
đổa kế êi, nó sẽ làm cho xứ sở-này tần 
bại, đó là điềm bất tường l . 


ty VI vậy tàu khi dinh xong, Priera.sei 
..,_.., Bổ đứa bé trên đính nói la, Năm ngày 
sau, chí tiếu phú, Âuẩếlus đi kiếm củi 
..., bông thấy một con, gấu cái đang cho một 
LÌ - Ma trẻ bố; thấy lạy chăng ta chờ cơn gấu. 
`. gái đi khối lên Ñm. đớu bé về nhà. Cho 
/là một điềm lạ về quý, chú tiều phụ cổ 
TA EU nh , Thời 

quà mau, Phls trỪ nên một 






















định đượch. Zeus Lập sơi tiền Mereure., 





Bụ nỡ tiền lới xi Hửa đỳ PArh chấn 
xem si. đẹP sÄlÍ. 


Chính sự lưa chọn đó đã trở thành: 
đầu mối thảm họa của trận tiêu điệt 
thành Troje: 


ÍỔMu smà Priam mở cuộc thì võ tạì 
đấu trường đỀ kén chọn tướng tài. PAris 
cũng đự thi, chẳng thắng được các đối ” 
thủ và trình điện Priam. Nhờ có dấu vất 
đặc kiệt từ thuỷ. chàng mới lọt lòng, 
Priam nhậu được rt con, lập tức ông đơn 
con traÌ về hoàng dụng, không kề tới 


-_ nho li ên tì Tổ để Phi: được ngào 
- đụ khấp aơi, Miột bơa ng. 
ˆviệe, Fârje ghé thăm, Hong . 





Nhân đó tông 





lược 








như sống mùa thu làca chơ PẨris mê mền 
tí: thầu quên rằng đó là vợ cổa hạn 
tũnh.. Nhớ đến lời hứa cầu nữ thần 
'Yhua € Ngươi sẽ được ban thưởng một 
người đàn bà xinh đẹp nhất trần gian3, 
Chàng không cồn giữ được đạo đức 
cña một người khách được chế nhà 
hậu, đã: 











Một bữa kia, Pivis đánh bẹa thả li « 


ong. bướm, 


Đứng trước một thanh tiÊn: sạm vỡ, 
có khoðn mặt xinh trai, lời sói dịu đằng. 
quyến rũ, người đàn bà đẹp và đa tỉnh 
đó đã xi#u lòng và rhận lỗi đi trốn với 
tình nhân. Đúng. vào một hớm Miễn#las 
cổ việc phải qua đảo Cràte, ở nhã £ người 


đrpa theo nh nhĩ xuống Huyền đong 
taềm ra khơi đưa thẳng về Troie. VỆ 
đến aơi Priam đón con trai mình hết gức 
linh đình, thay vì cho đó là bành động 
vô ổạa, vị vua già này bí tần thềHÃ cuộc 
hôn nhân ca Párie và šiếlềng: * 


Khi Mếnếlss trở về, ông hết sức clia 
gi#a con người phụ bạc và kễ ổi cuớp 
vợ người. Ống đã bỏ za gần hai năH trời 
đi khấp các triều vus ở Hy Lạp đề yêu 
cầu hợ cùng c# bình đánh kẻ thà. ch 
người anh của MếnElas là Ayame 

ˆ vụa xứ Mysène ông hộ, cấc vua chứ hầu 
đềa đồng ý, và họp với nhau tại eo biền 
Aurhus xố. Béoue bều Àgamemuon cử! 
đầu cuộc viễn chính. v 


;< 








thành Troie xây dựng luôn thành lũy 
_ Pergame trên kừ tiền, 

Trong trận đính mở màn, ban đều 
tình thần chiến đấu của quân Hy Lạp rất 
hăng hãi và dũng cảm ; nhưng quân thành. 
'Troie cũng không kém phần. dũng monh 
Cuộc chiến kéo đài, không cớ bai phe đàn 
trận đánh nhau mà xigsy cả cốc thần nhân 

„cũng chị: ra làm hai phe phử giúp bồng 
đánh bại đối phương cổa mình. 


Đồầu chiến thuyền thẳng tiế seng 





Đăng TẾ phá Hy Lạp cổ nữ thần 
Ianon, nữ thền Minerve : bộ mệnh cho 
thành Athêne (Hy Lạp). Các tướng lãnh. 
gồm c6 Agememaon, Achilế : con trai 
của Pélée và Thétia. "Theo truyền thuyết, , 
sau khi sinh AcHille, bà mẹ muốn cho. 
Son trở thành bất tử, mới đem AchilÌe 
nháng xuống: sông Styx (con sông bao 
qianh ga phả). Nhưng khi nhúng xuống 
sòng, vì sơ ý nên. không nhúng chỗ tay 
sắm gót chân Achille xuống sông, nên 

















toàn thân Achille trở thành bất tờ, trừ 
chỗ hiềa: nhất là gót chăn của chàng. Sau 
mầy Achille bị chất về chỗ gốt chấn đó: 
Lớn lèa Achile được con nhên mã Chỉ: 
vơn nuôi nống và dạy dỗ, trở nên nồi 
tiếng là dũng mãnh nhất cũa đoàn quân 
viễn chỉnh, Patrocle : bạn “thân của 
'Acbille-Diomede, Ménélas, Ạjax Tếlsmoa, 
nồi tiếng là đũng cấm và tần ác, sau này 

„ bị sết đánh chết. Teucer, Ulysse°: vua 
xé Ihháque nồi tiếng là khôn ngoạn và 
nhiều mưu: trí. ldomène Neelor, vua xử: 
Pylod : người lớn tuồi nhất trong đoần. 
viÊn chỉnh, rất tỉnh thông về chiến trận- 
Chaleas tú sĩ nồi tiếng về tài tiên trí và 
cũng phiều mưu mô như Ulysse— Philoc- 
the : bạn thến của HerculePyrhoss 18 
tuôi cơn trai của Achille, hỗ tuồi nhất 
trong đoàn viễn chỉnh. 


Bên phía thành Troie gồm có : 


__- Thần nhân ảng hộ: Thần Apollon, nữ 
thần Diane, nữ thần Vếnus, thần Mars, 
hai thỀn sông Xanthe và Sacemandre... 





Tướng lính gồm: Primm) trị vì 
thành Troje, Heetor ; con trai lớn của 
Prism, một danh tướng thành Troie. Enée' 
(sau này thoát khối thành Troie và lập 
nên thành phố Le M§) Pandarus, một 
tướng lài cöa thành Troie. LaOEoon, con 
trai của Priam, thủ tự đền thờ Apollon_, 
cùng với em trai là Hếlénus đều giỏi về 
tài tiên tả. Sarp#don cơn trai của Zeue, 
vớc dáng to lớn có sức khỏe. Piris con 
của Priam là nguyên phấn cũa cuộc 
chỉnh chiến này. Hécube + hoàng hậu, vợ. 
của Priam,Andromaque, vợ: của Hector. 
Polyxkàe và Cessandre, hại con gái của 
Priam xinh đẹp và cổ tài tiên trì. 

_ Thoạt đầu trận đếnh quân Hy Lạp có 
về thắng thế, nhưng vì đoàn quần viễn 
chính quá đông, vận chuyền lương thực” 
khó khăn, xa nơi tiếp tế, lại thêếu phần. 
có sự lũng cũng xích mích trong đoần ˆ 
quân viễn chính đến khó phân thắng bại. 
Dưới sự điều khiền của danh tướng 
Teetor thành Troie vẫn đứng vững. Trong 








khi đó ở Bến tại 5êo quân. Hy Lạp 
cố bệnh điểu hoành hành, hàng tướng 
lãnh lại có nhiều xích móc, cuộc chiến 
“kéo đài gần 10 năm' trời; b8s Hy Lạp bắt 
được một số tù bình, tròng đố cố bai 
nâng Brisếis-wà Cassndr bon, “Bên vi 
C7 Piem, Aehile chiếm đoạt Brisếs, 

“1 Ceasarilre thì phần của Agamemaoa, sa 









Đrieếis cũa Áchile. Căm tức Acbile 


ˆ sấm quân trong trại không ra chiến đấu 


nỮa. Một nầy: nọ, Agsmemnon cỀm 
quân vào đính thành Troie nhưng đọng. 
ngay phải đenh tướng Hector,®hai bén 

chiến đu cất hăng, sốt cuộc âgamemaon. 
CÚ. thua chạy. Mector thừa thẳng đuồi theo. 
ˆ-) cha đế sất chân tường thành Pergme, 
„sau bức tường thành đá, cổ một đấy 
“hiến thuyền kéa lên bờ sấp bằng ngang 
thành một chiến lũy thứ hai đề ngăn căn. 
quân Troie. Lần này quản thành Troie 
„tần tới với sc dũng mãnh tiến sất bào 
chiến lãy, dân quên đc kín từ ngoài thành 
“xe tới bờ biền. Hoằng hồn trước sức 
- lhạnh của quân địch, Ảgememuon phát 
Mứ BÌA tối trại của Achill: yêu cầu vị 

TÁi 























Patrocle le ngại, loi về báo cho Achiile 
hey phải tiếp cứu ngạy, nếu không thì 
tiên ấy quyền cho srình đem cẩn đi cứu 

việo — ©MẸc kệ họ |+ Achiie rẻ lời với 
giọng nếsăm giận: Patrooie nềa nỈ: 
xLúc mày quá nguy cấp anh nền gấc 
bổ thà riêng mà lo cho đạ? sự. nếu không 
tấì sẽ thue tac Coi kìg! thuyền bị chấy 
xðif2 Pairocle la lên. Ngọn lêe bùng lêt 
cao, khối tổa mịt xoồ. Quân thành Troie 
đang phống hết đốt cáo chiến thuyền Tfy 
lạp. Bất đấc đi Patrocle phải mượn bộ 
giếp và mũ trụ của Aclile cầm gươm din 
một đạo qöSa người Thessa]ie z4 tiẾp viện. 

Áo giáp và mũ trụ sống lá: dưới ánh 
xặt trồi, quấn thành Troiế »gỡ rằng thiên. 
trống Achifle xuất trận, kính nghiệm 
những fln trước, ruõi lần Achille ra trận là 
quản thành Troie thua liồng xiềng vì sớc 
mạnh như thần, nên vừa thấy bóng đíng 
Áchile, quên thành Troíe hò nhau sót lai 
ảo ào làm #lector căn không được, đành. 


phải thấu chạy. Patrocle thừe thắng"thúc - 


'qoâa tràa lên tới sết chân thành Troiø, vị 
tướng can đầm này nhảy lên mặt thành, 
tặc dầu tên bến loạt, quận Fiy, Lạp cũng 
nốt gối theo viên chủ tướng, trèo: lân. 
theo; Tưởng chừng Cuộc chiến sấp kết 
thúc, bỗng nhiện Patorie gậy Sbữn tế 





- Hiển lình. 
đó “mặt thành xuống đt, chàng vừa 


„ Puuằorbe ở đâu chụy tới đảm 











Haeter kg sất Pamecl tại chếu (hành Trưic. : 


+ ¿_ Điên lên VÌ tức giận, Aehille +uên luôn 
dã hận cũ, vội vàng mặc bộ áo giấp mới 
lên xe ngựa phống như bay ra trận. Tới 
bờ tường thành Troie chàng thét lên một 
tiếng thật lớn làm cho quân lính thành. 
Trole hết cá hồn vữ, quế sợ hãi, đoàn 
người ngựa thành Troie đu& nhau chạy 
vào Œohg thành theo mấy cửa lớn. 


+... ðau đố mấy cừa lớn đều được đóng 
lại ngay, nhưng khôög may cho họ, Heetor 

- vì mắc Ñfện đốc quân sĩ nên chậm chân 
“lạt lại É ngoài thành. Chẳng biết Achiile 
đang re kÉc đuồi theo mảnh, nêo Boằng 
sợ cong lừng chạy miết Ba lần chạy 
` 1 quanh vòng thành nhưng vĂn không thoát 
lọc, Trên mặt thành, mợi người đều 
lộng dám mở cửa, định đứng nhìa vị 
tướng của mình chờ đợi vá: chết: Không 
n J thoất, Hectoi đành bà, chữ đế: 








Ị 


'dân chúng thành. Troic cùng với vua già - 


_ thành. Sau đố Ácbille kếo xấc Jieelor 
- rầu vì con chất, nên không sợ hãi đã 


hös,t0URYSBG 


gầm lên xông tới. Quá mấy phút giao 
tranh, một ngọn giáo phóng ếs trắng, cồ 
họng Hector, Tiếp theo Achile cồn bồi _* 
thếm hai mũi giáo vào hai gét chân kẻ ` 
thù, Heclor từ từ sựm Xaống, Achills lấy ˆ' 
sợi dây da trối dứa Heetor lại đề sau 
xe ngựa kéo lệ xác chạy chững qunh 
thành đưới sự chứng kiếm của toần thỀ. 
đâu chúng thành TroÌe, Ễ 


“Trong khi Hector bị Achille hạ sắt, 





Priam, Hiếcube, anh chị em, Hector cùng _. 
vớivợ là Andromeque cũng có mặt chứng - 
kiến; tất ek đều khóc than văng Ủy mất 











về trai của mÌnh, vị vae già Priwm buÙa 





thật bi 


bộ tếi trại cuấn TẾ 
Ashile 


xát con. Khi vị vus gi 













_Ì đứng kèm. Không ngăn ngìi, Priem quỳ. 
\ uỐng ÌẾt vào lrong êm hôn bần tay 


Áchile, bàn tay đã sét hại com ông. ˆ 


Nhẹ nhàng Acbille ôm ông đứng dậy, 
nhưng ông quỳ xuống chân chàng khốc 
thâm thiếi. Achiile cũng khóc cho người 
bạn vấn số. Khi cơn đau đớn dịu xuống, 
chàng nấm tay vị vue già nẵng lến; 
+Thật là thẩm khðÌl Ông rất can đảm 
XBi một mình đi tới trại Hy Lạp. Và 
đây: Tôi sẽ trả lại xác con ông cho 
ng». Đeạn chàng ra lệnh cho thấo gỡ. 
xác Heclor ra khỗi xø, tắm zừa thây chết 
cho sạch sẽ liệm lại bằng một tím khăn 


choàng lụa, rồi chàg quay lại nói với 
vị vua giả: tCon ông đá được (Âm liệm 
sạch sẽ và được đặt trên một cái giường, 
Đay giờ ông có thề khác con ông và ổze 
bấn về Troie:. Chàng sai giết thột con. 
cừu trắng dợn bàn ăn đề đãi kẻ thù. 
Prism từ chối : € Xịn tướng quân hãy cho 
tôi chiếc-xe đề ch xác con tôi, tôi chẳng 
còn thiết gì ăn và uống!2 Ảchille sai 
khiêng xác Hiector lên một xe ngựa, trên 
phổ một tim khăn màu đỏ bọc ra ngoài 
xếẹ chết, sai tùy tùng thấp đuốc đưa về 
“Troàe, Ệ 





`€Và bây giờ l›, Achille.nối ; cÔng 
cần bao nhiêu ngày đề làm lễ sa tếng 
Hector? Tôi muốn trong thời gian đó 
hai bên sẽ ngừng chiến?73 

Vị vua già đếp : €Nếu tướng qui 
só hảo ý, tôi rất đội ơn, chúng tôi &ế 
khốc than chín ngày, ngày thứ mười 
chôn cất, ngày thứ mười smột xây mộ 
cho Heetor và ngày thứ mười hai chúng 
ta lại tái chiến. S 

+ Được rồi | tôi nhận lời đồng như ông. 
đã. yêu cầu . 

Sau khi mang xác Haclor về, ông đem 
hỗa táng, mọi người trong thành đều than 
khóc cho vị đanh tướng đã bao lần sống 
chết đĐ bảo vệ thành TroÏe, 

Tuy nhiên thành trì ấy không hãn là 
sẵn sàng chịu hàng phục trước quên thà. 





Sự tấn ông của quân Hy Lạp bị phá vỡ _ 


như nhữág lượn sóng đập vào trường 
thành và ngay cả những vũ khí của 


Achille cũng không thề nào phá vỡ được 
thành. Một thời gian ngắn, sau cái chết 
của Heetor quên Hy Lạp MẾ làm ngạc 
nhiên khi phát giác được một tấn quấn 
thành Traie vừa xuất hiện ở đám cổ gần 
doanh trại của hạ, sự kiện này thật là hiểm, 
só, vì những kẻ bị bao vấy không bạo 
giờ dám liều mạng, nếu có thì đó là đầm. 
quấn thấm thính ở ngoài thãnh mới dấm 
làm như yậy. 


Một trận chiến đấu bắt đầu và lan rộng 
ra nhanh chồng, Quên Hy Lạp trần tới 
đề đầy lui quán địch, bỗng chốc chiến 
trận lan rộng, các tướng lãnh đôi bên 
cũng ào tới đề giúp sức quân của họ đang. 
xáp lế cà. VỀ phía Troie có Pandarus, 
Enée và Pấtis, vị(hoàng tử này đầu đội 
nữ trụ, mặc giáp sắt, bên ngoài khoác tim 
Ša beo, đeo gươm và cung (ên, lay cầm 
khiên, tay mặt cềm chiếc &iáo bằng đồng 
trồng chàng ta đẹp như một thiên thần, 















Ï pMa Hy san Â@zmermaon. 
_Mếnếw và Dioneie. Hai bên đăng gieo 
“trinh đơ đội, tiếng la hết vang dội cả 
“ ồi đồi. Thình lnh một tiếng thết vang, 
(mhư sim nỒ, hướng về hàng ngũ. 
'4ufn Hy Lạp, người ta thấy Achille anh 
ding đóng trên xe ngố xuống bãi chiến 
: trường trong đám bọi mô, bộ giấp trụ sáng. 

đông. lánh dưới ánh nắng mặt trời đang 
theo đối đội quên của mình, Mật làn sống 
kinh boàng đập vào quân thành Troie, 
hạ rốt loi chạy tên loạn về thành, họ la 
tiết xð đầy nhau điên loạn mặc cho đồng 
sau Achile không sgồng nặn búa vào 
Hững e8 sắt của loấn quân đạng tiếc 
chạy. 
Những lính gắc cửa ở cồng thành phía 

















vào thea còzdây để bổ ngồ. Thấy vậy, 
lính canh cửa kính bấi toan khếp cồng 
lg, nhưng toán lính thành Trơie chưa 
vào được đã xô đầy họ chen nhau chạy 
vào thành, tình thể hấn loạn và nguy kịch 
có thề thành bị phí vỡ. Trúng khi để 
Tiris chạy vào trước, được vài phút nghỉ 
agơi. bỗng nghe thấy tiếng la Hết ngoài ` 
cöa dy, chàng chạy re thấy tình hình 
nguy ngập. TÌong đầm hỗa loạn ấy, người 
ta thấy vũ khí chiếu sáng ngồi, ghe 
được những tiếng kếu gọi thức quần củ. 
-Aehill. Thật vậy Ì Chẳng sốn mấy bước 
aữa là Achille tiểu vào thành. Thận trọng 
Paris núp vào một gốc tường đề theo đời, 
và chằng cững biết rằng người anh hung ˆ 
Hy Lạp chỉ e6 một chế hiềm ở gót chẩn. 
Pâyis gương cung lẾp tÊn — Môi tên sắt 
mày được chế tạo bởi thần Wuleain, 
nhấm thật kỹ vào chỗ nhược — Vì vô tình 
ˆkhông biết có k# bắn lên, AcHile văn đức 
thức quân s†'ền vào thành, mũi lên xé. 


~ gió bay đi cm ngập vào gết chân Achills. 

Chàng la lên một tiếng lớn, khom mình 

xuống cẩn răng nhồ mũi tên sắt xuyên 
vào chỗ nhược, m&u chảy =han hòa, 
Nguồi anh hùng Hy Lập ngã từ từ trên 
íL đất nằm bất động. 

tong giầy lát, quân thành Troie cùng 
quên Hy Lạp đứng bất động tm lặng hoài. 
toàn, biển cố. xây ra nhenh chống ngoài 
sức tường lượng, người te chỉ/cbn nghe 
thấy những tiếng gió rít lên xoấy trên 
on cổ cảnh cây như khóc than chơ vị 
anh hồng yầu mỆnh. Qua pbút kình hoàng, 
quấn thành Troie tẩy lại được tình thần, 
qua lại phân cũng quấn JÍy Lạp, the 








cưổy sắc Achillt nhưng Ajax và đồng 
bạn dùng khiên che kín thây ma và vung. 
guươn chống đơ. Nhờ lòng dũng căm của 
LAjax nến cuộc rút lui Em thấm về trại và 
đưi theo thí hài vị danh sướng lài ba 
cũ mình: 

Mặc dầu hết sốc cố gắng quân thành 

Tröie cũng không thề cuớp được xá» 
ˆ Aebile và vị hướng này được đưa lên 
xe kếo về trại quân Hy Lạp. 

Đêm buồỹ thẩm lang tóc đã buông 
` xuống chơ'những chiến bình Hy Lạp hòa 
“lăn với những tiếng thì thầm của biền cả 
ˆ LđN khất than cho đổa con của nữ thấu. 
Này (hôm sau toàn thÈ quần" 








lạnh: của Enéc quấu thành Troie xông đến _ 











Nhưng Uiysse không đồng ý và dẫn 
chứng rằng chỉ cố cách dùng mưu mẹo 
mới hạ nồi thành Troie, chàng muốn cẳng 
mọi người hãy treo trích nhiệm chơ ` 
chàng và muốn được Ajax trao vũ khí 
của Achille cho mình, Trước fồi hồng. 
biện của Ulysse, Ájax rất bất bình, nhưng, 
đa số trong ban tham mưu đều đồng ý, 
hấn đành phải nhường cho Ulysse. Phần - ` 


nộ và tuyệt vọng, Ajax cến thần rằng. 


mọi người đều bô rơi chàng. Chơ nến 


một đêm nọ, Ája# một mình cầm gươm)'' „ 


xông vào trại quân Troïe đồ tìm lẩy cái ` 
chết. Nhưng hến chỉ gặp đền đừa, tron, 

lận dỡ: Ájax hạ sắt tất cả đân, 
Ajsz xấu hồ, từ đó 
anh ta Không dếm liều nh nữa. 

“Quên chănh Troie đã ty lại được lăng 
tin và tiếp tục re khối thành. Theo lời 
tiên đoán của nhà tiên trí kiếm mưu sĩ 
Chalcas báo cho quân Hy Lạp rằng : 
*Muấn chiếm được thành Troie phải săn ˆ 





































› nhận lời mời, Evfiuss đến 
ngay. Đó Tà một thanh niên rất trẻ 
"nhưng cũng đã từrng trải trận mạc, Pyr- 
huag chỉ nóng lồng trả thù cho cha mà 
thôi. Tay nhiều lồng hãng hấi đồ cũng 








“Tên trọng Tới hứa cùng với sự bỗ trợ 
cũu Chaïcas một đêm nọ U/iysse ra lệnh. 
4ilp hợp tết cả các vị chỉ huy lại đề họp 
“một. đề “người thợ mộc giải nhất cầm 
cấp chỉ huy, Lệnh mật được ban T6, 
buồi sáng kia, cách xa aơi trại đồng 
Hy Lạp một quãng, một hàng rào 
"Đăng cấy sậy được dựng lên. Trong khi 
©` đó ngày này qua ngày khác, các xe chữ 
đầy vũ ổi đí lại lại không ngừng và tiếng 
_ búa đồng đính vang động sau bức hàng 
“Tảo đề. Ai có thề phóng tăm mắt nhìn 
“qua hàng tào đều lẤy muột việc chế 
tạo dị kỳ. Nhưng lấu dần người tạ có 
- ÂhỀ nhìa thấy bình đạng biện rõ, hình 
,thành một #con ngựa gỗ» không Ìð được 
_ (đặt trên một cái giá cổ bốn bánh xe kéo 
đi được. Quãn thành 'Troie trên thành 
xẻ thấy hành động khác thường ấy 


-Ì quần thim thính rà tỒEh tre xem gầm 
đột kích đều không thành công xì sự bảo 
vệ ngăn chặn xâm nhập quá kỹ của 













lhợ mộc được triệu tới lên của 'ˆ 


“ Không khối AgỒÌ ngờ, nên chờ những ` 
ty Lạp chưềt bị cái gì? Nhưng mỗi Ra, 


- như ti múi nhỏ mÀ bàn tấn xôn. 


+ ]R tiến về con ngựa gỗ ổã đóng xơng và 


mở một cánh cÈa nhỏ trên. mình ngựa. 
tuần tự chúi vào bụng ngợa và khép cửa 
nhồ lại một cách kỹ lưỡng không cồn đề. 
lại mộc đấu vết. Đó là một toẩn bình. 
sĩ được cầm đầu bởi Ulysse, Pythut9, 
Mếnếias, Àjax và Âgamemiton. 


Dần đầu tiếng Ba ào cEể trại lính chấm: 
đứt, những chiến thuyền lần lượt vượt 
sống +a khơi trong khoăng tối đem trường 
tịch mịch. Từ trên tường cao, những lính 
tuần thành Troie theơ dõi sự đi chuyền 
lạ kỹ của quân Hy Lạp, nhưng không 
tìm được sợ giải thích sào) Cho đến) 
khi những tia sáng mờ mờ đầu tiên của 
buổi bình mình... sững sờ và cẩm lặng 
quấn thành Troie thấy bãi biển trở biên 
hoang vắng, những đồ đạc của quản 
Hy Lạp nằm ngồm ngang cho thấy là 
cuộc rút leirất vội vàng. Cích đó một 
quảng, con ngựa gỗ khồng lD đóng sừng 
sững không có mộ: bóng „người. Cùng 








~ léc đổ những chiến thuyền cuổi củng cũng' 


biến mất seu đảo Ténédos, trong phút 
chốc tỉn ấy được loan troyền va khắp 
thành. Tất cổ dân chúng đồ x6 .lền chỗ 
cao của tường thành đề coi cho rõ biến. 
cổ biểm có đó. Mọi người đều không tìn 
ở con mất của mình nữa, Mười năm quá 
trông chờ mồn mỗi ở sự rút lõi của quận 
“Hy Lạp mà không đượ. Äọi người bn. 
đưỡng rằng đã được cứu sống rồi, dân 
“chúng theo nhaù'tràn ra ngoài bãi biỀn 
coi đông nghẹt. Phần lớn đều tụ tập 
chung quanh con ngựa gỗ đứng sửpg sữn 





tha bề, vỀ Việc aày mang 7 nga gi. 
_xã giá thích khing làm, 





kêu xin an nài cứu mạng. Hiẩn khai tên: 


]à Sinon, một nạn nhân của quấn Hy 
Lạp, trong mình còn cả những dấu vết 
đánh đập dã man. Hắn nài =! quân thành 
Troie cứu giúp hấn vì hẳn bị quấn Hy 
Lạp đùng làm lễ vật hy sinh đấng cổng 
các thần lình đề các đoàn chiến thuyền 
của họ vượt biền trở về được hình an, 
Lúc bắt đầu bành hình, vì lính canh sơ 
ý, hẳn trốn thoát. Được hồi về lại lịch 
con ngựa gỗ to dớn kia đề dùng vào việc 
gì/. Sinon trả lời cho biết là để dâng 


cúng nữ thần Miaerve đề xin nữ thần. 


nguôi-cơn giận, vì cố lần Ulysse và 
Diomède lên vào thành Troie có ý định 
đính cấp pho tượng thần maog về, sở 
dĩ làm con qgựa gỗ khồng Tồ như vậy 
`, nuốn cho dâo thành Troie không thề 
| kếo vào thành được đề dãng cúng cho. 
nữ thần Minerve. Trước lời nối khích 
như vậy dân thành Troie nồi giận, hãng 
hếi bàn nhau nên lầm bất cứ cách mào 
mang được con ngựa cỗ vào thành đề 
đâng cúng nữ thần của bọ với lễ vật 





của người Hy Lạp. Thực ra Simôn con - 
người nhỗ bé ấy là con trai của Sisyphe 
một tên khôn ngoan và gião quyệt phi 
thường. Phần đông, dân thành Troie 
vừa nghe đã tn lời Sinon và sửa soạn, 
Thờ gieo vài 










- Bến 


“NHA tiệm trí [Abceo van ngẫm mang ngụ: 
xào (hành, BỆ rấy cẩm, 











Ô kế con ngựa g5 vào thành. Nhơng 
: Tên ton cña Priami cũng là thủ tự 
_đến thở Apellon tiến “đến cùng hai con 
„ BÉ mình, đẼ nghị các bình sr đừng 
,ĐRhẹ những lời đối trí ấy và đề nghị 
nên, đết con ngựa gỗ ấy đi. Nói xong, 
_ Đng lấy cây giáo phống mạnh vào mình 
- e0 ngự, thì nghe rõ bên trong cố tiếng 
=__ Mộng nhứ tiếng vũ khí và chạm vào 

nhau. Nhưng dân chúng thành Troie 

tròng cớn mà quống nhất định không 
nghe: ơn nữa trong lóc Laoeoon cùng 

“Hai con trai đăng hành lễ tại bàn thờ, 

“chợt có hai con rấn từ bờ biền bè vào 

“phóng tới quấn chặt bá chà con xiết 

“mạnh và mồ chết. 

Điềm đó cắng lắm cho dâm chúng tỉ. 
vần nạn mhầo không chịu cho con ngựa 
gỗ vào thành dipg cúng cho nữ thần nên 

ˆ Vi trừng phạt, kết quả họ phá đi một bức 
tưởng thành dùng các sợi dấy,chơ ngựa 

“kếo lờ từ con ngựa gỗ trượt xuống đóc 


























và liến yÀo toog thành. Đêm đó dân 
chứng ấn mừng, abậu nhẹt Ïì bì, các lính ` 
đắc cũng bỗ phiên, cùng dân chứng Ăn: 
chơi thốn thích. Sau buồi liên hoạn dưới 
đấm lềa tần, toàn thề thành Trole say 
sựa ngũ. 

zong gự yên lặng đồ bỗng nhiên cổ 
tiếng lđộng va chạm của vũ khí, Sison 
Mông thấy từ ngoài biến có ảnh lừs làm 
Miếu, nen biết quân Hy Lạp đã khởi sự. 
đồ bộ tấn cũng, nên hắn, làm hiệu cho 
vếc chiến sĩ trong bụng con ngựa gỗ bất 
đầu hành sự. Cánh cửa hé mổ; đấm binh 
Ất Hy Lạp chui ra dùng đây thừng êm & 
ừ trên bọng ngựa tụt xuống do Ulysse> 
cm đấu. Nhanh chếng họ lên vào các „ 
đường phố vắng vẻ, giết các lính tuần 





canh cửa và mở cồng thành ra; một lần ' „ 


sống quân sỉ đột nhập vào rồi trần ra 
khắp phố phường. Từ đảo Tén£đos, nhiều 
đà Ty Lạp quay lạ đựa quân và vũ khí 
vào bãi bên. 


CĐDMye trang. JWSE x4, vỗ. 


he fNghonoe 








Quá Hy Tạp đất phế Hành Tra. 


“ Quân thành Troie bị đếnh thức đậy 
lởi ính sống mừ mờ và những tiếng nề 
lếp bếp của những bó đuức xuất hiện 
khấp mọi nơi, bị đánh hai mặt, chẳrg 
ˆ mấy chốc kinh thành Troïe trở thành biềc 
. Jữa. Mọi kháng cự trở nên vẽ ích. Chỗ 
-ˆ mào. cũng có bình st Hy Lạp cấm gươm 
-sằm đuốc mặc tình đốt phế và giết chắc 





—_ “Trong hoàng cong cảnh hỗn loạn diễn re ˆ 
không kém. Một toần quân Hy Lạp xông 


. vào hoàng cung, đẩn đầu là Pyrhoss. 








: ì 5 


- ngụ. PHam cong người lại từ lừ quy ` 


xuống, bàn tay còn cố bám vía lấy bàn. 
thờ, rồi nầm lim ra tất thở: Thuận Hy —- 
chàng ta.nấm lấy Astyanax, mới 2 tuồi, 


của Meetor dành được tiến my _—ˆ 


con 
_Andromaque, quật mạnh vào tường. Công 


lúe ấy, Pâris xách gươm chạy ra, thấy  ˆ 
kẽ chủ, tất cả cốc tướng lãnh Hy Lập - ° 





vung gươm tiến tới. PAris chống trả di 
dội, một ánh sếng lốc jêm, một đường ` 
ươm trúng vào tay Diomède, hãng bất 
hơn, các tướng lãnh xúm vào đếnh 











„ 





Không còn thì giờ đề chôn cứ, Enée 
công cha dất cm #t lấn trong đếm dân 
t6) lạm tửậy lọt ca cừa thành trốn. 

t, 


đau coộc nhiêu lưu dài đầy gian khổ; 

thùng đừng chăn ở Letinn và ra công 

kbat phí thành dơi tra phá. Tại đấy sẽ 

dựng lên thủ độ Roma. 
XI g2 



















`cũa ảng là 
_như- Euri 


=È.+hự kết thác, “` ^ˆ 


`4 Lạp sinh lạt đão Rhies phía Đồng biên Egis kHotng thể ký. 
công nguyên) ông bị mũ từ nhỗ và có tải xuất khẩu thành thí, Ông 


Suốt đêm, cuộc lần sất vẫn tiếp diễn, 
cửớp bóc và hỗa hoạn kéo đài tới mấy 
ngày sau. Khi đoàn tàu Hy Lạp quay mũi. 
trở Yề xế, thành Trois chỉ còn là một 
đồng tro tần, 

Cồn Ménlas sau khi rời khỏi thành 
Troie có đem theo nàng Hđlène về. Khi 
về Sparte.“đoềa thuyền viên chính bị.. 
bão đánh lạc bơ. vơ :đọc theo duyên hải 
Ai Cập đến bảy năm, Khi về tới Hy Lạp 
bai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Ít lâu 
sau, Mếnflas tạ thế vì đau yếu. Còn Hể- 
lène bị họ nhà chồng khinh bỉ, bị người 
sơn riêng ca Ménểlas tên là Mégaphente 
đuồi xa khỏi xứ. Bị đuồi đi, Helène lang 
thang lui về sống ồn đặt ở đảo Rhodes 
tại uhà một người bạn tên là Polyxo, 
bà nầy cổ chồng đi đự chiến thành Troie 
rối rơ bị từ trận. Polyxø căm giận vì 
sắc đẹp của Hếlềne mà làm cho chồng 
Bà cùng bao nhiều sinh HH bị chết oan 
niên quyết lâm trả thù. ĩ 


Một bữa kia Hếlàne đang tắm, Polyxo 
3i sÉ Í lên tới, thình Jnh dìm chất 
“đi6lèat trong bồn tấm rồi đem xác nàng, 
eo cổ lên mội cảnh cấy, Huyền thoại 
yề người đẹo thành Troïe kết liễu thật 
Tà thâm, khốc. : 

VÀ lịch sÈ về những chuyện xây rạ 
ở ngồi thành danh tiếng này đã được 
3È! thơ tài danh Hemre chép đến đây 





Nguyễn Văn Nhượng .. 
Tài liệu tham khảo : ĐÁ TM 
L— sư Connafr  - 

Afythslegter Classiguer - 

























NGUYÊN VĂN SÁCH. 


v_ Mọi sinh sật đều cần đến mặt trời, nhưAg mọi vật tổng ở 

` sa mạc lại bị mặt trời đt đọa giất chết. Muốn trắnh sức nồng 

` sà khô hạn, cây cả đầu phải tìm vách sượt qua ðằng một số 
Đi: hình thức ngữ, một phần hay toàn phần. 

Những hi cô mưa thì cấi quang cảnh buần (Ẻ ấy bỗng phiên 
tay đồi một cách kỳ difu thành một khụ vườn xanh tốt. LÄ 
tươi ra trên đành trơ trợi, Hoa nụt nở giữa chùm gai góc. 
Đất khẽ trắng bỗng trải đài trội thêm mồm, lễ zanh tụi ra tề ` ` 
sức hạt, rễ thịt chân sâw, dưới đết. Chỉ rùi luần, sa mạc đã 
biến thành một vườn địa đàng đúng yêu. Thế rồi ánh nắng 
gắt thúc chúng lớn mạo, trái lạt rơi mưống, lÃ hếo đụ, cả vùng `: 








+__ Chuyện đáng lưu ý là trong một khung 


¡ cảnh khắc nghiệt như thế, cây cò vẫn có... 
' nhiều bình thức sà số loài. Ở những. 


-_ xùng khi, hậu thuận tiện thì cố sự cạnh 
tựanh sống cồn đề chiếm chỗ, từ đó có 
loài khuynh loất loài khác bằng bóng râm 
che phủ củn mình, ở sa mạc không có 
iậc chiếm chỗ lay chiếm ảnh sáng mà Tà 
tranh ngu tồm nước. Khỉ một rừng cây, 
— bị đến hay bị đếi, thì sếc loài thực vật 

đều vươn lên, có khỉ chiếm cứ rừng đến 

_ hàng 10 năm trước khi rừøg trở lại vị 
In ở sa mạc, một tð HỘp thực 
_ vật bị loại trừ thì cây sau mọc đầu tiên. 



















u như chẳng hề thay đồi ch: _ 
vớ Mg tệp “hs: 


trở lại với giấc ngủ trước kia. 


Cây cổ sa mạc chia tem bai loài lày ` 
theo cách thế chúng giải quyết đối yới 
vấn đề hạn. Có những loài ;ránh &ÖZ hẹn 
sống ần dưới hình thức hạt. Có những `. 
loài kháng cự &ả2- lẹn bằng tách thay... ` 
lối chứa trữ nước, bằng cách tìm ta nước. 
ngầm hay bằng cách giảm nhu cầu nước, 
Cây chúng bạn là cây thiên niên, chúng, 





lìm cách sống từ mùa mưw này-qua mùa ` 


mưa khác, càng lút càng lớn đần lên. 


“Trong các sa mạc Châu Mỹ, cây thị. 
được biết nhiều nhất là cây xương rồng. 
Toại này có rất nhiều gồm. ch. 
ao 17 mét nhự “cây saguárø sẩến 










'#kâp cây xeguelo Tem lại mo mĩa hẹn về 
LÍ Bề rả chứa dưức vào mặc ưa, 


Độ Di nh am Mặt ngoài 
lei.ÉE) chứng những coa vật khất 


ho khi có nước thì nó nổ mai ra cồn: _ 


_— HH tăn nước đủ guất lạ. LH động vỆ Ỷ 





đã hút hơi Em thật là hiệu quả, chuyền 
cả hàng vài trăm lít nước vào thân. Một „ 
cây saguaro đứng tuồi nặng 10 tấn, thì 
4/5 hay hơn nữa là trọng lượng nước. 
Nó cổ thề sống đến 200 năm. Nhĩ danh 
chậm lớn, từ, 26 —50 năm, nó ehÏ cao. 
được khoảng một mét thôi. 







_ 


cỗ 









Trong các thể kỷ qua, cây ssguaro lề 
thực phầm của những người da để: 
Papagos và Pimes. Trong thời bạn bếm, 
họ vắt nó lấy nước tống. Trúi cấy mộng: 
nước, khá mất lúc tươi và cũng có thề 
lầm sizð giữ được, vài thếng ; đỀ lên - 
men nổ thành một loại tượu. Hạt nó,cũng “` 
ăn được. Đại khái, quả thanh long của tz 
cũng được sử dụng gŸn như thế rầy. 


` Thân cây tỏ lớn cổ hốẻ cho nguồi da đồ, 


trí mgụ, khi chết nố được đùng làm 
chất đt. Š 
'Cấy mọc ở 5e mạc nơi cốc vùng đất sâu. 
và có dước ngầm. Thay vì dùng zơ quan. 
riêng biệt đề hót nước, phần nhiều cấy 
sa mạc cứ đây những cất rễ to tướng su... 
vào trong đấu. Vào khoảng 1859 —¬1868,. 
khi đào fính Súes, ngườita gặp được. 
cặc rẻ cây sâu đến Ð mét. CẤý miesguil 
trong các se mạc Chẩu Mỹ có rễ sâu: 
đến 35 mét từ trên nội đếm xuống đến 
mạch nước. Cấy mesguitlfEó bộ lí xanh ` 
trơEvà có về thừa nước cho lễ cây dùng: 
'Vấn đề đặt ra là một cây mesguite Tà 
aao sống được cho đến khi rễ nó đi đi 
mực nước, công việc cần đến rất nhủ 
ấm ? Câu trả lời Tà một cây mesg 
nơn thì gần như chỉ là rễ và chẳng. 
lên mặt đất cho đến khi nó kiếm đượ/ 
đầy đủ nước. NI tóc ve 
Š : 


























(Cây mesqviie làm ần định đựn cất rất 
nhiều. Cảnh chặn gió khiến cất có cơ 
hột tụ tập nhiều hơn, từ đó cành củy lại 
lan ra, Gốc cây với cất chung quanh làm 
thành một khối vững chắc. Các cành lớn. 
vi vào cát cho 'cây vững hơn. TiỀu phu - 
Bắc Mexico và lừ Nam Texas đến, 
Arirona thường bới-cấc cành lấp ấy ra 
lấy được kh nhiều củi. 


Mesauite là một cây họ đậu, hạt cứng. 
aămï trong võ bao, Đem bỏ hạt vào trong. 
đất, trới kỹ, căng ít có cây mọc. Nhưng 
nếu trấi bị con gì ăn rủi thì hạt vẫn 
sẵn sàng nẵy mầm. Rõ là các dịch vị đã 
ào mòn vỗ hạt cứng, ổề nước cễ đàng 
thấm qua và cho hạt nãy mầm. Theo 

“phượng cách đó, thiên khiến trở thình 
nhấn tố tuyền giống tốt vì phần là điều 
“kiện tốt. cho cây mm sinh sống lúc 
đầu. Cây ðoolab sa mạc Kalahari có 
phương cách nầy mầm như vậy khi qua 
một côn vượn 2zbơm Ủ thung lũng 
"Thần chết, các hạt của cấy khói không 
bao giờ nầy mềm ngay dưới gốc cây mà. 
phải cách xa đó tù 50 đếm 100m đưới 
đốc. Hạt bị mưa thình lình cuốn trôi qưa. `, 
khoảng cách ấy đủ đề vô hạt mồn, mềm. 
và ngấm nước, dễ sinh mm; cồn xa 
hơn nữa thì nộ bị đập mất mất. ` “ 


C6 thử cây khác chịu. những điều 
kiện nỀỹ mềm lðï thối ơn nhiều, Như 
trường hựp cây julua ở Mojsve, một 
thứ cấy như ma quỷ sống cả tàng trầm. 
năm và cao đến 9 mất. Nó chỉ sống ở 
„cấp sa mạc có độ. cao hơn. 900 mết, nơi, 

_ mùa hè chấy tất và mùa đông lạnh cổng, 
đem trồng ở các vùng thấp hơn” 
—hay đạc bờ Califoria-thì mở ghỉ đầm 
“mầm mọc trong 2 bay 3 năm rồi đừng 


pụs/fBHMHMUNG bg 











l 
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Ị “mọc mạnh thì lại cần cho nó một mùa 
yên ngủ dưới thời tiết lạnh. 





n =--. .Ặ. ẽ. ÏÏ- 





Cay tưới long (PricMy pear) 





cây jashua trẻ thì:thấy rằng nó có thề 


Ì phát triển mạnh trở lại nếu đề ở trong 


phòng lạnh gần độ đồng đặc trang 
khoảng Rại tháng. Nếu muốn nó tiếp tục 


LỂ cRy cần rất nhỏ đề tránh thoát 
nước, Cây @dloserdc Šó những lí hợp 
lớn khoăng một miliuết, vậy mà đến 
hẹn cũng phải rụng đi, Thân và 
paloverde có chỗ chứa điệp lạc. 

hiện tượng quang hợp vẫn có thề 

tục, ngay cà sau khi lế rụng đề trợ. 


Cây sương rồng 1IedeefSr,. 


_ sành: Cây ocalilo khi đầy lá thị đồi 


hồi rất nhiều nước, nhưng hễ hơi có 
bạn là lá rụng ngay. Thân cây nầy sinh 
+a một lớp giếp bên trong vỗ: che cho 
khối mất nước. Trong một mùa Âm thÌ 
bộ lá sống dai đến hồng thắng, nhưng 
nếu mưa lưa thưa thì một năm cly, số 
thề đến 6 lần mọc, rụng lẽ. Cấy ocotillo 
nhạy cẩm với độ cung eẤg nước đếu nỗi 
=6 thề một cây đầy lí đứng chỉ cách 


_muười mết với một cây khác lrụi lá vì 


điều kiện ầm của đất dưới chân nổ hơi 
khác một chút, - xã. 3 









cÍ -, Ở mọi sa mạc, nhiều bụi cây độc chiếm, 
_ Ea những khoảng đất rộng lớo, rải rác 
đến tặn chân trời. Trăn sa mạc Bắc Mỹ 
bụi cấy czéose chiếm đất nhiều hơa bất 
cử loài nào khác, Kỳ lạ là thứ cây ấy 
cũng nhọc đầy ở mm mạc Nam Mỹ. Các 
ghà thực vật học còn đang tranh loận 
“xem cây nào là bà con với nó nằm ở 
_. vùng rừng rậm trung gian hay làm cách. 
-..- mào mổ có thề-nhảy qua cấc vùng Ấy đề. 
_ #ển những sá mạc giống nhau... Vấn đề 
_còn rong vồng giã thiết ' 
- Cấy mọc thưa, như đã nói, là đề tậa 
dụng lớp nước mỗng manh trong đất sa 
sạc, Tính chất cña coộc cạnh tranh này. 
chơa được hiều rõ lắm. Nhiều phŠ 








học cho rồng các rễ giả tiết ra những - 


bà 
chết độc giất chết các mầm cây. Đó là 





chưa kề rông chất nước trao đồi cũng 
đủ giết hết hoặc bều hết t mầm cây. 
trong đất. ì 

Cuộc chiến tranl: hóa học giữa có loài 
củy được mình chứng thêm khi người ts 
nghiền cứu về bai nhóm cấy Ở s4 mặc, 
Mỹ, cấy đồn và cây gioyzlr. Trong mù 
my khí mặt đất se mạc nơi khác đây 
họa các cây hàng năm thì nơi Vùng ©8Y 
đồn chẳng có cấy nào cả. Lá cấy này đã” 
tiết ra một chất độc giết chết các mầm, 
cây khác: Người tả đã lông hợp được 
chất này trong phòng thí nghiệm ` 

Gai không phải là đặc điễm cho riêng. 
cây tổ # sa mạc, nhưng là.điều kiện, 


quan trọng đề sống còn # đẩy. Có Ít loại +. 


cây cố gai mọc ở Úc, nơi chỉ, các loại 
'Kangourou không- phải là súc vật ăn đọt 


non đỡ dội, trong khi các sa mạc khấc thì 
thật nhiều loại phế đọt cây trong mùa 
hạn, Cho nÊn người tá giả địch rằng gai 
cây là đề chống các con vật đó. Có nhiều 
loại trong môi trường khô hạn chỉ đếm 
em, qua các nhà kiếng thí nghiệm, đầy ` 
đã nước chẳng mọc cái gai nào. Nhưng. 
động lực cơ học nào đã khiển cho sự khô 
hạn kích thích gai mộc và sự ïm ướt ghìm 
lại thì người ta vẫn chưa được biết rõ. 
Đề chống lại sự khô bạn, có nhiều loại 
cây ấp dựng chiến thuệt đồ: Làng :pằm 
imí dưới đất là tiện hơa cả. Miột phần 


+ #ăm hay 1/3 cây cổ ở ss mạc dùng chiến. 


thuật đó, bằng cách phát triềa đội đào. 
những cơ quan nằm dưới‹ đất theo từng 
lối riêng biệt: rễ phồng lên thành ống, 
thành cũ, thành nốt său chứa đầy thức 
ăn và nước cho mùa mọc mầm sau. Tim 
cỡ của cấc loại rễ ấy có thứ thật kỳ Ìa. 


` Ởsa mạc Kalahari, cổ một thứ loại cây ` 


nho được người Bushmen gọi là /⁄, mọc: 
từ: một cũ to nhự trấi banh. Người Tôu 
men thường đính đấu chỗ lcấp cây lÝ -` 
ấy đề khi cần nước thì đến chỗ ấy đào” 
lên lấy dùng. Ở vùng Đông Phí, dưới 
chân núi Kilimandjaro có nhiều cấy kỳ: ˆ ! 
lạ hơn, củ lài một phẩa-ra ngoài đất, 
nhiều cối lớn hơn cái đầu, cay, 











Cây sương rồng hedgviog trang se mặc 
_N. 





- + Eogi c&y cổ ở sa mạc thành công nhất ' 
trong việc phát triỀa cũng là thứ làc 
loạt nhất: c#y cế hos bàng năm dòng kỹ 
thuật trằnh bạn Rơn là đương chịu khô 
tạn, Hạt giống là thứ hoàn hảo nhất đề 
bẢo tồn đời cfng nên cây hàng năm chỉ- 
giản. đị mém hạt xuống đất ngủ yên ở 
đấy đến khi có điều kiện trỗi dậy. Mọc 
mm, lớn lên, nở hoa, kết trái rồi chết 
một chủ kỳ sống cña chúng chỉ vốn vẹn 
trong 6 — 8 tuần: ⁄ 


` “Lối sống phà đu của loại cây đó rất 
hợp với khung cảnh khắc khồ của sa 

° ˆ me, Chúng khêng biết đến vấn đề cong. 
cấp nước, lại chẳng lo cạnh tranh vì 
không bị các cây thiến niên tràn lấn như 

È các vùng Âm, Chơ nên chúng: lại thật 

¿ giững với các cây hàng năm thuộc những. 
vùng khác, ở chẽ cơ cấu chống hạn rất 
'— thiểu điều kiến chếng hạn, lá không có 
cơ cấu giữ nước, Hoa nở rộng, lòe loạt, 
hội thịt nhữa nước đề được tươi 
„ Qhẳng cế cơ quan gìữ đồ áp, chứa 
“nước. Chẳng cế rẺ sầu. Tóm lại, cây 
ˆ_ hàng nămi sếng bằng nước cung cấp trong 
khoảnh khác và bảo vệ tương lai của 
mình bĂng mật phương cách có hiệu quá 
'_ &aö lễ tạo ra một lớp hạt giống mới. Số 
lượng hạt giống lớn rất nhiều so với số 
“lượng cần thiết chịu qua mùa hạn, nhưng, 
chẳng hoang phí tí nào vì hằng tỷ hạt 
L ` "giếng tơi xuắng đất là nguồn thực phầm 
phiều lai thú vật trong 




































im thẩm, 
ấu 


sâu-hơn, hạt giống dỗ dàng 









Cây bàng năm mộc ở đất cất rì ở đƠ ˆ 


mạc, khung cảnh thoận iện chờ chứng 
D đưới bóng một cy hay một bụi cây 
lưu niên tổa bóng che cho chúng. 


Khác với cấy; hạt giống loại dự 
hàng năm lại số những đặc 3lnh rất 


„ chuyền hóa so với đồng bọn ở vùng Ằm. - 


Điều quan trọng của các bạt nầy là phải. 
mọc mầm vào lác no đề có thề sửng`đủ 
chu, kỳ: Cho nên, #beo, kết quả nghiên, 
cửu của phòng thí nghiệm sa mạc Car. 
negie ở Tucson thì vài loại cây mọc mầm ˆ 
- sau cẾế cơn: mựa mùa đông, theo gió 
tẩy bắc, vài loại khắc mọc seu các cơn, 








Người ta cũng tìm biết được răng 
nhiệt độ trong đất qui định được loài 
nào mọc mầm, loài nào còn phải nŠm yên. 

ˆ Chẳng cố thứ cây cổ hàng năm thuộc 
loại mùa đông nào mọc mầm được trong 
đất có nhiệt độ mùa bạ ấm (27-32%) 
cũng chẳng cố cây cổ hàng năm thuộc. 
lai mùa hạ mà lại mọc trong đất có 

` nhiệt mùa đông mát (16-L3"C). Như vậy + 
Tà trong sa mạc, các hạt giống của hoa 
mùa hạ vẫn.vến nghỉ dù đã thấmi ướt 
nước mưa đông cũng như các hạt 
của hoa mùa đông vẫn còn ngủ đà được 
mưa hệ tưới. Ngay cả khí điều kiện 
nước, điều kiện khí bậu phối hợp lại. 
thì cũng không phải là tất cả hạt đều 
nầy mềm, nhiều loại nằm yên trong đất _ 
như là đề đự trù thay thế cho các cấy 

' nảy mầm rồi mà bị héo mon. Chẳng khi 
nào nền đất cạn giống. VÍ thế năm này 
qua năm khác, mỗi loài cây cổ bảo tồn 
được giồng giống của mình, chẳng bao 
giờ tuyệt diệt. Sự việc hạt giống của vài 
loại không chịu nầy mầm và sức chịu 
đựng ngũ dài cổa chúng thật đếng lưu 

_ý nhiều Có những vùng trong sa rhẹc 
hàng 5,6 năm không thẩy mưa, thế mà 
hễ cổ nước jA có hoa nở và một năm 

6 Âm: rớt bất thường “nào đố lại có thề 
lâm nhy ra các giống cây cổ mất tím 
đến cả 10-năm. 


Nhiều cây. cổ được sấu bọ thụ phấn 
theo cách chuyên hóa thật “bếp dẫn. Ong, 
đầểm nhiệm thụ cho họn các cây 

` #erbena, larEapMri on về phần lớn 
_ các cây đậu. Nhụp hoe c6 mật thưởng 
- eho ong và hấp dẫn ong bùng các cánh. 

lo8 sống màu xanh, vàng tức là mầu 
ong dễ thấy. Những nhóm khác như 
hừng cây. morning. _blery.  colembine, 
Iuecø, ðÏdồ vÀ coeninE primerosethì đặc 
lạc = dấn hướm ngày 






















h 
đêm. Đề kêu gọi bướm đâm, on thúêngˆ 
c6 mầu trắng hay vàng nhạt và mài hương 


ˆ thật nồng. Vài thứ hóa chỉ nở vào chiều 


tối hay buồi sếng sớm khỉ bướm đêm 
cồn lắng vắng. 





eớm đơn Bắt một lsa 
Cây 'ep vẽ da đố, cây cồ vĩ cầm ([idảTe:, 
eck7 nhiều cây huệ là tây cũa hướm 
ngày. Màu hoa là mầu đỗ và da cam nhị 
bật đưới ánh sáng ban ngầy- Cũng cổ cấc 
thế cây không chuyên biệt nh cấy anh 
“lúc California và cấy quì thì bất cứ là. 








xuổi, các loài giấp trùng và các loài sâu bọ 
khốc cũng đều có thề chuyền phấn được, _ 
__ Từ việc rải phẩm mà u y sinh rs sự 
phềa tạp của sửu bọ. S£u bọ cũng sinh 































: A NÓI # 
_1. SỐ SIÊH THỪA 3 CỦA CHỮ Số 2 
"Mọi người có lẽ đều biết rõ rằng làm 
`. _ sách nào người le có thể tượng trưng tố 
s ` 6a nhất có thề có được bằng be con số 
giống nhau. Ta phải đật3 con số 9 như 
__ thế ny.. s Ệ 
và _ nh IVD cu 
gồ”, nghĩa là viết tiếu rhyg2 3 của 
'9, Số kết quã chứa đựng trên 387 triệu 
lon số, Sở này lớn cho đến đồi chẳng có 
một hình ảnh nào giúp ta nhấn thức 
CỔ được trị của nổ cá. Với giã thiết là 
8 con sr xố đuôi. nhau choán 8 
mảllimết; về: viết được một con số: trong 
mi giấy đồng hồ thì'tạ phải mất ít z& 
là 12 năm 03 tháng 14 ngày liên tục không. 
ngơi “ghi đề viết xong số kinh khủng trế, : 
km (iớc là từ thành: 
'thị trần Mộ Đức ở 


















“Trong bài này, chúng tôi muốn đề nghị 
“một vấn đề tương tơ khác. 








Ô &$ Lí 





L) 
Y. P§RELMAN 


sánh với sổ 222. Thật vậy, t2 chỉ viết 
2% nghĩa là có 16 thời. : 

Số lớn nhứt cố thề có được với 3 chữ 
số 2 không phải là số 222 mà cũng chẳng 
nhất là'số 222 (nghĩa là 484), mà là số 
222 =— 4194304. 

“Thí dụ nầy dạƒ ta lắm điều hay. Nó 
cho thấy rồng trong toấn học, lập lưện 
theo lối loại zwy thường thường nguy, 
biềm lắm Ì - 

HH. VỚI 3 CHỮ SỐ 3 

Ta thừ viết thành số lớn nhất có thề 
có được với 3-chữ số 3, mà chẳng dùng ˆ 
những dấu của phép toần: ki Sôi 

“Giải đáp : Sự sắp xếp các con số thành ˆ 


` 


ị 
ị 
: 











3 ứng s5 6 đây cĩng không chọ được 
kết quả mong đợi, bởi 
-Í39 tác R 3P” * ị 


Của lối yiết 322 leũng không có lR 
báo, vì kết quả chỉ là 4B 95722, 
Vậy, cũng bi còa rõ lối viết sau đầy 

`Nó che zạ kết quả d sì 
3Ÿ: VỚI 3 GHỮ SỠ 4 
` e cũng thế viết thành số 

; đăn 
























| 
| 
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lạ ... bé cái lầm3 I,Nếu ta viết 4" lần, 
đíp Sổ thì số nầy có thẩm thấp gì đấi 
với sứ 4°. Thật vậy 4“ — 256 cáo. 
nên sổ 4°® nhớt định là lớn hơn số 
4 cuá nhiều, 

Vì suo một chữ số được sấp xếp 
thành $ tầng thì cho ra những số cực 
Xỹ lớn, còn một chữ sổ khác lại chỉ cho. 
>s những tổ không lớn. 

Vấn đề đặt ra là với 3 số giống nhaư, 
không đùng nhữnŠ đấu của các phép toần, 
†a viết được số lớn nhất có thề có được. 

Hãy dũng mẫu tựa đề chỉ chữ số ấy. 
'Theo lối iắp xếp 222, 3*% 4“+.., ta có 
lối ghỉ chép 

a(0515ˆ hoặc l`a^ 

Vi sự sắp xếp theo 3 tổng được diễn ` 
1ã đới dạng sau đy ; a8. 

Hãy xếc ốịnh coi đối với ưị số `n3b, 
của & mà sự sấp xếp này tượng trưng 
cho một sở lớn hơn sự sấp xếp đầu tiên, 
Biết rầng hại biều thức đều tượng trưng, 
những lũy thừa có số hạng nguyên bằng. 
phnu thì trị sŠ lớn nhất sẽ trơng ứng 
với số tnũ lớn nhất vậy h 
+- „Chững nào ta cổ được: a° >> 114 đây? 
“ Hãy đem chia hai phần cốa bất đẳng 
túc trên cho á 

“Ta bổ ; an! >> 11. 
đăng thấy rằng 4” lớn hơn 11 
† khỉ nào s lớn hơn 3 roŠ thỏi ; Thật 





























,WRh hoạt, Khi nhận thấy một tiếng động,. 
| nó-hướng vành tại mình — đụng. cụ thật 
„ sự thụ nhận cấo 6g động ~7Yề phía 


-Hếng động truyền đến, Đổi với. 


TẠI SAO LOÀI VẬT KHÔNG NÓI ˆ 
CHUYỆN VỚI NHAU ĐƯỢC? 


A. Lớềi người nối chuyện với nhau 
được là bởi vì có trí thông mình. Loài 
vật qếá kém thông múnh hơn nhiều, tùy 
nhiên, cũng có vài loài cổ thề làm cho 
đồng loại chúng hiều nhau được nhờ kêu; 
lên những tiếng vui mừng hay đau đớn + 
chúng chỉ thiếu tiếng nói mà thội. 

B. Những loài thú thượng đẳng có 
một thanh quản giúp cho chúng phất 
+a tiếng động. Chúng có thờ, bằng những 
tiếng hên là hoặc tiếng hót, thông báo 
eho đồng loại mình hột sự nguy hiềm, 
tìm gặp một miếng mồi hoặc biểu l0 sự 
kêu gọi của tính dục. Nhưng không cổ 
một lãi vặt' nào. có tồ gầy dựng một ; 
ngôn ngữ dùng đề biều Ì9 những ý tưởng” ˆ 
của đình. Day nhất Chỉ có loài người. ` 
với bộ óc chứa một sổ nơrôn đủ đề sáng 
tạo ra một ngôn ngữ phong phú, nhờ đó ` 
mà phát hay được trí thông mình của 
"son người. ễ sản 





“Tại SAO,LOÀI VẬT CỬ ĐỘNG 


VÀNH TẠI CỦA MÌNH? . + 

A. Muến ñphe được rõ hơn, chúng. 
ta đặt bàn tay mình úm lại như Ống loa” 
sất với vành tai: Loài vật không có bần,. 
tay, nhưng chúng có thề cử động vành 
tại mình và hướng nó về phín tiếng - 
động vọng lại cốt đề biết rô. nơi xuất 
phát những tiếng động ấy và ở vào thế 
cảnh giấc sẵn sàng đổi phó. W 

ÖB. Vành tai của nhiều loài thứ vật rất - 













`Äy, điều quan bong Tà z dược cá 
“tiếng động đề ímk cuiẩn BỊ chây trí 
một cách bất thần, hoặc là nhảy sồm. 
























TÌM VỀ DĨ VẤNG XA XĂM = 


ˆ Dĩ nhin tong số các hạn, dì cũng đã 

thấy một con Giể». Từ xưá nay, nó là 

`ˆ một trơng những côn trùng Bị người ghéc 

nhất, thấy đâu là muốn đập chết đó. Ngày 

 ..._ may, thì người ta vội vã lấy ngay ống 

¿Ý. bơm thuốc điệt trồng mà xịt liền, khi 
ẽ gián chường mặt ra. 

“tụy nhiên, sổ họ Hàng chặt chữ 
` với châu chấu và các giống đế Con vật 
nhỏ nhít và hèa mọn kia lại thuộc xào 
của các động 'vật. Giấn đã 
Si „. mà bọc ruồi, rệp, 























` Thuỷ xưa, giấn Cũng đã từng yượt 
qus những đãi đất nối liền Anh quốc 
ngày say với lục địa Châu Âu. Nó đã 
sống từ lêu lấm trước khi những túi 
đâu lớa mênh mông và những mỗ tham 
bạo la được bình thành. Nó cũng đã 
chững kiến nhiều lần những đồng băng. 
hà khi thì trầm ngập khấp mặt đất, khi 
lại rất lai... 


Nhà bác học Ker‡ van FrtÈ đã viết : 


&Con bọ chét đã được lìm thẩy trong 
phiến hộ phách chỉ là imột động vật 








_‡aBi cồn non nốt bên cạnh một con gián... 


“Thật vấy người la đã ước tính từ 280 
triệu đến 350 triêu năm, tuồi cũcác lớp 
m Xã Em thấy địa ¿ 
giếng giàn nguyện thấy: “4á 

Sau khí các lsài gián ếã có mặt trên, 


chấp chữg, ngỡ ,ngh 
Hoàn Yế Yà góp hỌ ng š 
luổ là một kề zinh ˆ 














j Sấi cãi 











biện những khu từng rú vùng nhiệt đới - 
còn giữ những điều kiện sinh sống y 
hệt của những Khu zừng nguyênề thủy: 

"Để Ìà oi trí nạy hiện my sa nột phần 
lớp cũa loài gì 








giác như đã c, vài ì 
vử xa xăm Irong những khu xừrng. 



























TẬP TÍNH ẦM THỊC ĐỘC ĐẢO. 
Đuøs sết, nghiên cứu côa trồng nhà  Ý 
xhấ, Rối bấm aày ta thụ được nhiều 
-:#) XS fch trong nghệ thuật * trường 
sinh>.cũa gián trải qua 350 triệu năm 
say, nhữ những đặt tỉnh kỳ lạ của đồng 
Bọ mình. 
Cái khả năng sinh fBnl cña gián phần ị 
lớn đều đếa vào tnh lnh động của : 
những sở ghế về thục phầm Nó En gì { 
cũng thấy ngon; từ các búp non của : 
~ mấy cây phờug.làn đến ủa thuộc khô ị 
cứng của giầy, dép hay là keo nấu bằng. 
ì 
| 




















xươdg cá. Ä uống cả rượu la ve, liếm 

những vết:taỹ dính trần cà vật, ẩm. 

*+pbẩu: các lớp sơn và nuốt cả xà bông. 
Ngoài khoái tấy, khoai lang, khoai mỡ. 

wầ cấc loại rau cải, nó cồn thích nào: 
-_ MánN mỹ, cơ nguội, đường, mật nữa 
` và-rất ÊR sắc zến mới đề tay đã ðj thối 

_ mà ï Xôi Iã Qó tHỀ lưỡng tượng được. 





không ăn uững mà không có vẽ gì nao 
nứng. Nó tó thề sống được suốt bai 


tháng mà chỉ uống toần nước về suốt “ 


năm tháng liền, chỉ ấn toàn đồ khô mà. 
chẳng thèm tống tí nước nào hết. 


Nấu gặp được chỗ cư trú vừa ý, và 
cổygân thực phầm đồi đào, th chúng tha 
Àð mà, sanh söi, nầy nở, Chẳng bạo lêu 
“sẽ trở thành một tại áth thật sự trong 
nhà. Chúng không những phá hủy một 
Số thực phầm mề cồn gieo rắc mùi hồi 
hấm, khó chịu khấp các nơi mà chúng 
đi di chuyền qua. Chúng chạy tụng 
tăng trên tất cä đỡ vật, ð nhiễm tất cả 
bằng những cặn bã mà chúng đề sót lại 
Ÿã bừa bãi những viền phân nhổ xíu, 
hãi hầm, „ 


Ta gớm ghiểê giấn vì nó loất /a mài 
hôi quất gở do các tuyến sạ hương tiết 
Tuy nhiên, đổi với khứu giác ta, thì 
“đồ là mùí' khổ chịu, nhưng có lẽ lại đề: 
chịu đổi Với cơ qman khứu giác của 
chúng, Hờn nữa, đó cũng là khí giới ‹ 
„ eña nó dùng đề đương đâu với đời sống 
#Đ/ gọi Đã nuốt phải kiếm mật ÌNu và 
(| đã nếm được hướng; vị độc đáo. la 
|' thì nhiều. động. _ 








XHÔNG SẮC NƯỚC HƯƠNG TRỜT ˆ 
THÌ CÙNG MỸ SHÈU DUYÊN DÁNG: 


Nếu quan sất kỳ các cơn giấn, thì gác. 
bạn nhận thấy 'các cô # cũng cổ phần 
đuyên đếng. Cấp rấu dài kơw thấn zmình. 
như hai sợi diy ăng,fen giúp cho Bố dỡ 
đường đi, nước bước trong đêm tối, 
Nhờ những tế bào vị giác, rấu khám 
phá rs ước và thực phẩm và có thờ bất 
được những lần sống #m thanh, Gin 
trống côn dùng cặp ru ăng ten, f-d> 
vỗ về, mơn trớn cếc chị giền mii' nhac 

Cá đầu của nó hình thà hơi khéc hơn... 
phần đông cấc su Bợ khá, Người l4 
gần như có thề tưởng răng $(hủ cấp» 
kia chứa một não bộ mạnh mế. Thể mà, 
sáu cái trấn gỡ ghŠ kỉa, không có gì 
“hết, vì não:bộ"ehỉ nhỗ chất xiu: 


„ Thân mình dẹp lég giúp cho gián la 
lêi được vào những kế hở nỗ, họp d8! 
3ø qúp, nghĩ. ngơi. ThÌnh' thoáng. NếU 
số động tịnh. nó mới động đin/cính: 
“mình và bay: là là trên những. đuộng, 
đề thu thoát. mau. Nhữn; ng. 
¿ Nà 6 cái -chân đầi, MiOxeti le! hộ 















-  Artng lân 2By đấu hốe hơn lv những 
¿¡mủếng ân lớn, Tuy nhiên phải có bộ răng, 
xất tết... : 

ọa giấn hội đã điều kiện trên Nó 
'Vhăng phải chỉ đầng miệng đề nhai đồ 
Ấụ mà sâu khi nuốt đồ ăn xuống bụng, 
cần Hùng đa đầy, đề nghiền nất đồ šn 
nữa. Bên trong dạ đầy giấa mọc lêm 
chữm những rấng nhọn bằng chất kitio. 
(giác 18) và những cơ bắp xmệnh mẽ đề 
chả búp, ngŠiển đỡ Xa. 

Cát dạ dãy mà biết nhai đổ ấn thất là 

mật phát mình kỳ diệu của thiên nhiền- 








Chúng tạ thường nhái đồ ăn bằng cách 
- đụa bàm dưới chà lến hàm trên. Còn côn 
trùng thì cắn từ phải qua trấi, Giần được 
“tròng bị những cái bầm mạnh mẽ và 
thững cất rắng bừng chất kỉ1in cứng rấn. 
'Nó nhat đờ Sa mà khối cẽa hể mồm. Đề 
€ho đồ ăn không lọt ra ngoài. một nếp 
của nhỗ đỀ ra trên nhự môi 8b một cát 
(mái hiêu: Để là cặp hầm bên ngoài: Kế 
đổ là cặn hàm thứ hai lớœ chữm những 
ổng nhọn hoất nhưng mảnh hành, đùng 
-Ý RE rút đổ šn xế tùjg miếng nhỏ và đưa 




















Bây giờ E5 xem xét đến cáthàm.. 





_ nhà giấn Nhi vẫn sống cho đến ngày ng) 


vệ nỗ chống lại báo nhiêu là kế thì 
nghịh, Nó còn được trang bị cặp mất 
Kếp lực kỳ Bến nhạy và cặp mắt đơn 
*vầm trên chét đầu, Nhờ vậy, tầm mất 
đất bao quất, Khi thoáng thấy có ánh j 
sếng là nổ biết ngay có nguy hiểm, bền 
co gìề chặy trốn. Cho nên ban đêm khỉ 
mào ta bật đèn bếp lên Ìã các chị Ƒán | 
đua nhau cbạy tấn loạn, trối chết + 





Khi lẻ lỡ đạp lên mình cõn trùng kia.“ 
th cờ thề Êo dân được ốã cứu thoát rồ. 
NHu tà giờ chế lên thì nổ vụi chạy cá 
ngoài liền. Nó lén lỗi tài tình que kế 
nứt, đường hếy như cơ thề làm bằng lý 
chết cao su mềm, uốn Éo được. Trời” 
lệnh gất, (Œ những xứ lạnh) thân thề 
giữn như bị đông lạnh, cứng đờ, nó chịu Ô 
đựng được và mắm yên một chỗ: Rồi, 
khứ (hân mình hết tế công, thì nó trở lại 
hoạt động, bình thường, nhự vừa tỉnh 
đậy sau một giấp ngũ ngọn. : 

“Như ta đã biết, các loài giến đã, xuất 
hiện trước khũng long. Bọa này ra đời 
được 100 triệu băm, rồi bỗng nhiên bị 
tiêu điệp và chỉ cồn những bộ xương Ít 
sâm đưới các lớp địa chất, Còn họ hàng. 








y thì cố phât giấn đg hường được |. 
“thề bên đất hơn một lão không 


- Trong mội trại lính để q 
„ thuốc sất trùng, người 
'-ÄT8 000 xếc chất côn giế 


“Thường thường gián 


'ế 
là cấy gà sữlg cá: để Hà Shưág 
viên con đầy đi bộ phận 












cháo Trông được li ye chốt đuôi 
# được một chất 








Xi gặo không Xá đề cứng 
ý và cuối cùng hành một k 
ˆ- đài, Trong cái kến nầy mỗi trứng lại 
đượt nằm trong một cái ngăn cá nhân. 

-Rồƒ khi kén nứt ra theo bàng đọc, thŸ, 
sÉc gián sợ sinh H tí chạy rs Bgoềi, 
“ủy cồn bé bồng, chúng đã 








cao cữơg nữa milimết giển com 


(Gián mẹ cũng khôn lắm, thường để 


|  ˆ_ thề chun lọt văn được: 
Ô Í hướng gầu một chỗ có nhiều thực ghầm. 








là bữy giấn con cổ hy vạng sống còn, - 


Ly! chẳng cổ thề sống hong một tuần lễ 











băng con chim Ruồi (sŠng (3 gâm đổu ° 
£ gam) đài độ 6 centft6t về: cả: sánh dật 
đếa 18 czutimết. Có shiều luấi lẻ nhỏ. 
ñ t, côn ghế hơn cử một Bật gẹù: Mẫu LÍ 
thấy đầi từ ấu đền ea huyền 8 có 
nhiều loài lại rực ?Œ ah để 
đặc dầu người tá ĐẾU 
tiếng người phiếu 














truyền các thứ bệnh Si” ‡t rời ) 
như muối truyền bệnh sết šết, bợ Chết - 
tác bệnh N5: tu HP -EE 'UệnH CÓ 
thương hàn w.z‹: xi 

So sếnh với chê #u ng động ó 
xưa kí cổa giỗn lụ- lồn 
phồn thịnh đã tùng: ngợ t 
kẽu rừng xộng lớn: Ủi ngày m 







đảm thoải hóa, nhừag vấn cồn 3 
sềy nở. Nhờ vào những cuộc thiến Bẹ / 
của loài người và những cuộc di chuyên ˆˆˆ 
của bàn ghế, giấn có mặt khắp nơi trên 
man -Tưỡng một ngôi. nh mới được 








Set “Thế nà c để mật Hồi ginh/lA 
để thấy bạ bảng nhà Tan nh, 





» V60  coả-dể hoc bsyện xưếnggHỦ quá bị 
` Whớk biện nhưag cuộc thí aghiềm về giấu, — thống vô tuyến. Những cuộc thí nghiệm 
(_ Gián chị: đựng các chết phóng xạ trong ấy sẽ thông k2 những thông tin và dữ 
E gian 100 lần nhiều hơn mgườiivà — kiện dồi dào, bề ích cho cơn người, trên 

(Hi ổợng cả độ củ: lốc cáo của trọng - nh vục DU HÀNH VŨ TRỤ. li: 
°12g/a0 4D tì Ác seo rạn (Nhờ vào sóc chịa đựng đếo đại về ay 
sanh sẵn mau lẹ của mình mà gián đã 
#ược coi phơ mật trong những động vật 
"hàág nà mg chiều thương đích ^hg%2 - “ac.¿ lưu ý nhất được đông hong phòng 

¿5Ethệt “hà đh D "nghiệm. 
l (CC nhà bác học tòn dùng gián đề tìm. 
kiếm về bệnh ung thư, bệnh đau ti 
mgế thùng như xỀ dịnh đưỡng. Cũng còn 
cổ liều loài giấn rirng khác chuyên ăn. 
“ác löại se§y thi mục. Nhề: vậy mà 
6u đền ý được giín xà 
N sân đẹp mạch) Kố, sa 
V Ñuớnz nhân viên hột g đấc lực 
' BÚ) VỮng nối. 

Mộc dền dòng họ cũng đã giún 
ích cho,ngÈMi một phần nào nhưng đa 

` số chúng te thích điệt trừ cho hết 
„ Tay nhiên cũng khổ mà by vọng Hầu trừ 
“` được chủng mmộI tăm bền trặm. “Chúng 
tránh mế giới lẤ@A vì thế “nào cũng còn 
một 08t sŠak số JMn trần đâu 86, Chúng? 
“ - ÔN 2 "tiện Jề yaii sản dồi 








“Thật ra, vũ khí hoàn hão và TY nầy, HỆ ch lan 


nhất chống lại gián là:các bà nội trợ phải 
triệt đề, giữ gìa bếp nức, nhà cừa cho 
ngăn nắp, sạch sẽ. Thực phầm phât được 
cất vào trong tủ lưới, b›ỳ 'ưõng các bạ, 





các chai, các thầu được đậy nắp rất kín. 
Các thức ăn thừa về rác rến phải được _ 
trừng khứ chơ lạ xa-hơi-cơ trú 





⁄, vi các ð trồng và cả gián. 
hường tổ:ra dai sức, giỗi thậ: đơng 





Ở sắc, thơ tiện Qgišn cũng khoế::x 
Ô, ấn ăn giấy) và ở các 
sợ hiện điện scủa giấn là một: 
vong trường hợp 










hơi ngạt > lì một phương tiên hữu hiệu 
đề thanh toển bọn côn trùng bất hảo. 





~_- Người ts thường lấy Yài, còn trùng làn `_ 


Khuôn mốc đha nh đức tnh./Phí dụ - 

như kến tất nồi danh về /dnfi giãr 
làglöäc =e của Đình; ong cổ biệt Hồ 
lãm cặi hẻng Bát âm tiệc; siâu chấu, 











sề6 kháng Z 
Giáo đã không 
còn dược 350 triệu săn Arên mặt đất này 


đề nhì sả) Hểng Ứng với mọi Älu ` 
XHấn sng thiên nhiệt đã Hồnh, do, nó, 









kñ vải Minh Hượng. 














TẠI SÀO, XÂY: Ti NHỮNG ` 
NGỌN HÃI BĂNG ? + 

À: Hại đăng được xấy dụøg độc the 
bờ biền là đề hướng dẫn iầo bè ết 

Mồi hài đăng phóng rẻ miệt 

lung ảnh sống cố tuột miần sắc ciẽng và 

xo8y, ÔN BI vòng: trợ suậc khoảng 


hệz tếU mớt nhận ra Tin ca 
“ỀM đại _Xã Yi trí côn nổ  ên bản đồ 





dải đăng alð ø sự phối hợp những cực, 
s lóc săng và những khoảng che tối tuần 
tự kế tiếp nheợt theo một chụ kỳ nhất định, 


TẬT. SẠO. TA” CỒN THẤY ĐƯợC ˆ 
Bất thải ko di LẦU: 


Ả- Chích vì trếi Đất gôn ch hếu phần 
cáo nhất, sủa zBiềe thu hiện, 





Người \ Xhường. mối. ' ĐiẾM thuấc 
Aầu là khởi đầu cấú chuyện?- 


đang hột thuốc... Các tác 
laierque¿ Pomponius, Pie đã kề lại 


g người Á Đồng tìm, khoái căm trong 
việc b6t cầu se isechischj, thuốc phiên. 
những chất làm đẻ mế khác, 


-Ahd rhế hà khái zs tổng lá 


Ÿ¬rez cũng buến thờ bít khối 





KẾc của khŠ vườn địch riêng dề nhưng ` 
đến mùs, những. 
tồ những ĐỒNgt 


Š n sứ 2 xgệ @ môi 5 & +ề dâng tên của me đệ P] 
¡ mỆt các 


- Tay nhiềm; nến ng Ã đen Nieotrất chữ trọng đến khoa sài 
iếthuệc J4, họ vân chưa biết những bạt vật hộc và ông đã xix được một + BÀI 
giống đề trồng cây thuốc l£, Mãi đến 
'mãm 1519, họ mới được tết những bạt 
giống này ' "nhờ một BiếO ' sỉ người Pháp - có thề nghiên cứu thôe thích cư hệt 
“thụ “kỳ lạ này. Hình dáng cân nh Số Tên 


ˆ_ cố.mùi thơm. S2 2EI 

























._¡ Mới HỀy trong việs trị lành tu“ 8A 
- Đệnh đau đồ, bệnh thống phong; những _ 
}ÊE thương ảo chế đại cấn và việc băng 
= 21719 hvcag S1 babep 












“Sơn đÊn thâm vưền của tru đhnô, 
đã ch ý đếa một lsợi củy cổ băng 
Tiệp 65 7770 Khay 


Š# kéo dài rế: láo, co đến nổi ở Ảnh 
Quốc, trong thời kỳ bệnh địch hạch năm 
1685, người te đa bết buộc các học sinh 


— phất ‹hút thuốc ié đề khứ trùng trước 


khi vào trường học, 

Tên của Nicot Ủã được truyền lại hậu 
thế, nhờ quận cõng do Cuiue ; muến làm: 
cdạnh đẹc chó “Nicat,quận công đã ró lạnh 
phải gọi thuốc lý bằng từ: Nico 
đầu tên đầu tiên củ nổ là :txb, 
từ €iabsgos cũe Ý' Pha Nho mừ ca) vẫn 
được thông dụng. Nhưng trong khi các 

















Nhà hàng bải Prencis Dzske đã đem 
thuốc lế vào nước Ảnh, V? sao Øng ta, 
Sir Walter Raleigh (1852— 1618) đã 
lềm cbơ thuốc lế trở thành một cái mốt ở 


„ triều đình Anh, Si Walter Raleigh có lẽ 


là người hút thuốc -lế đầu tiên 





ở Luân 


„Đôn, và người ta đã kề ye ðng một giai 


thaại này 2 trong khi ông đang húc một 
xi gà:thð sơ trong phòng cũa ông, 
một agười hồu cặn đã bước vào đề đem 
ia chớ ông. Nhìn thấp đấm khối 
đây đặc mầu sanh nhạt thoất xe tờ 
miệng và niũi của chủ mình, anh te vội 
#1 bình rượu bia lts đầu ông rồi 





đị 














- shạy gà mẹgài ‹cữa vừø la phất thanh 


xLửa 1 Là. 

-EÐ từ đồ, thuốc I4 được tr 
nhanh chóng mặc đầu dưới những hình 
đạng khác cvới aNøng bình dạng mà 
chững te quen thuộc bảy giờ. Cồa phải 








chờ đợi lâu mới thấy điếu thuốc (cigaretde) _ 





xuất hiện. Thị ló, người ta chi hít 
Bội thuốc Íế (lebae en posôre) hạy 





đt nó Viên ấỀ mốt troäg những Ống ˆ 
,điế (Bipes) tế những hình dạng kỹ đi. 


Măm 1ðŸQ, 8 Hòa Lan (Hollende), ngườc 
+4 hết phuốc: 16, lša đầu tiên ở Châu Âu 
gối trong những lẻ kề (palmiers)~ Việc 
dùng ống “điếu được len truyền nhanh: 
ing, đế nỗi, lần đầu tiên người ta 

lá có tHỀ có bại, và 4b ˆ 








tờng #hổ mgười đân tố 7 Tin bố. 
điếu thuếc Khí đặn chảo Hải một Cấp vế, 





khác đổi với những kẻ bị bất quả tăng. 
đang bút thuốc lÉ. Ờ Abyssinie (Đồng 
Phi), giáo bội dã công bố một no luật. _ˆ 
chặt bàn tay cấc tất cả những mí hút 
thuốc lế Nhưng ẾMi thú hút thuốc Jý” 
đã được truyền bé rộng zzLđến độ trở: 

thành một cối đấm mế, gần như một cái 
thối lật không thề nào bồ được sữa 



































Ti váy Thì 
% nhưệg đ đệ; 


„ Thụy Sĩ, 
„ Về sự sản xuất thuốc 








“nhà chuy#a sẵn xuất thuốc Kkl gà» ở 


những đân nghiện luận. 
lgôn mạng theo mình một có? đồ nghiền 
chặng lí thuốc thơm ra thành bột đề họ —, { 
MúC V3 qua thể kỹ sao, chính chhái yeu 














thế ký cũn Rhủng ếnh sáng và củá- 
HẾo đơng thuốc jê, người IÐ có thà 
ký 49 như thể k 
SỈ gà” (Gigere). Và thế KỞ 
ta s6 thề được gợi là thể k 






của thuốc 
49t (Eigetele), nếu không số sr phát 


mình bơ nguyễn tứ ƒ 


VỀ nguồn gốc của thuốc điểu, hưu 
ta kề lg nhụ sau: Hình nhự những 





(Có Bà đã cổ sắc luÉn sử dụng những 
3w ghuậc lá mông côn thừa lại À. cuộn 
shúng Srong: những miếng lá nhỏ. khí 





nhau: Say đó, người TRy” Ban,NHn đi 
nấm TẾ 


ng kiến n8ý và, vào khoảng 
thế vbiygz miếng tế thường: 

ý rất mỗng đề yn thuốc. 
lé.Qênh những điểu. nh, 


Một sẽ người khác thì cho xĂng nguồn. 
gốc củe thuốc điếu hất đầu 'từ ‹cuậc 
chiến tưanh Tbồ Nhĩ Kỹ vÀ Ai Cập. 
năh 1E32, và nhất ]à từ cuộc vây hãm. 
thành Si-Ïesn d“Acre. Ì 


thụ 



















của anh chàng hạ sĩ pháo binh người 
ThB kia rất bay. Ông bền hứa sẽ chờ 
bính sĩ cồa mình tất cả thuốc lá về tất 
cả giấy mà họ cần đề vấn thuốc hút, với 
điều kiện là họ phải phá được thành 
phiên, chỉ hai ngày sau quấn Ai Cập 
chiếm được thành và Torahitm Pacha đã 
giữ lời hứa. 

¿Sáng kiến bất ngờ của người hạ sĩ 
“Thờ Nhĩ Kỳ nối trên, sau đó đã được 
lần truyền sang nước Ảnh và đã được 
tất cã những người hút thuốc lế ỡ đây, 
đồng thanh hưởng ứng. 

Rồi đến phiến các bà cũng bất vều 
Nút thuốc và gậy ra nhiều vý rắc rối 
Ở Mỹ, nhiền phụ nữ đã bị bất giữ vì 
đã bút thuốc ngoàt đường phố. Cho đến 
cuốt thế kỹ vừa qua, một người đàn bà 
hút thuức vẫn cồn bị chế cười đữ đại: 
Khi vẽ khác ©Namorla của Lalo được, 
trình diễn lần đầu tiên ,ÿ 23 vũ trường 











nồi tiếng Opếra (năm 1852), các khá 






























Quả 


giả đã gây ra một coộe Âu đã thật sự 
khí thấy một người đàn bà bút thuốc. 
trên sẽn khẩu. 

Giờ đây chúng ta hãy nối đến. sự -chế 
tạo thuấc điếu. Ngây nay những mấy: 


móc tối tân có thề sản xuất trong XHỘC - Ẫ 


ghát 1200 điểu thuốc, và đồng thời kiềm - + 
soát luôn trọng lượng, độ ầm, 

Thuấc điểu chiếm 4õ? tồng số tiếu. 
thụ thuốc lá trên toần thế giới, thuốc 
xì gà 2096, và thuốc lá đề hút ống điểu, 
đề hú hay đề nhai chiếm 357 còn lạ‹ 
Thuốc xì gà được hút nhiều nhất trong 
những xứ Bắc Âu. Trên thực tế, những 
thuốc xì gà duy nhất được bán trên thị 
trường Âu Chấu là xì gà L« Havane 
(Cu Bs). Ở Ý, nấm 1865, một nhà máy 
thuấc lề đã mọc lên ở thành phố Lncques 
và ếã nồi tiếng nhanh chống nhờ thuốc - 
xì gà ttoacans3 của nổ. 

Cây thuốc lế (tên khon học là Nieo 
tang /iabecumi) là một loại cây thảế bản . 








sống một năm, Cốc cổa nó là gốc đơn” ˆ. 


và có lế. Nó có thÈ cao đến 2m và có, 
lông nhờa. Lế của nó thì sộng lớn VÀ 
mềm, những chiếc lé trên có bình nhí 
mũi giáo. Hoa thuốc lá nở trong một thứ: 
tân phòng ở ngọn cây thuốc, Những hoe 
này có mật vành hoa chúa đựng nhiều 
hại. Cây NicotiapA. ‡abacum thuộc họ cây, 
cà, có những Hoa đầy đủ với một đầể - 
hoạ có lá đài dính liền vào nhau, một 
qoãn sào có hai tế bào. Đây là một Ì 
cay độc có tất dụng giy mê ngũ. 
qà gieo nó treng một vườn ươm $ 
Xí cy nọó được cứng cất, người 
bứng nó đề trồng qua nơi khác và 
ng sáu người ta bất đầu số thề | 

























AI Af l HRufc rồi đen ghơi ở sợi 
\ sử zmU mI Ep lại (ân Tứng xâu 
. đMi 2H H 


đúc l4 hái được vào trong. 

Ea ăn nhà có nhiệt độ và độ Äm thích 
Lđó người ta xâu chúng lại thành. 

_X4u đầi đQ 1 mét, và đề cho chúng. 


Ụ nhiều cách làm 
ri le “mu vàng (shữ không. 

h Xinh öng nhân 4a0) tùy” 

¡ t8 muŨn. 


` vào những cái mấy ,sể, nhiệmi ýự 'biến 





/llÌ ư BI 


KŒ Ás mời tạ làn cha lã thuốc cả màu 
sàng bằng k5ông KÀi hojc bằng sức sóng nhân 
1ạo rồi đẹm'pÄơi. ra: nắng. 


chúng thànÀ những gói thuổe điếu,'Một 
sổ những l tẾUốc khác thƒ được: chọn đề 
lâm cxi gà, một số khác, nữa được ˆ 
aighiỀu ra thành bột đề hị 

Ngoài ra người Ia căn biển eMš những 
hội tnuổc lý thành một {oại đầu Ki: Người. 
tạ cũng chế được những loại thuc sát 
trùng: đùng ' 








% _DU HÃNH 


. ưa Ttau 


: TRẦN - THƯỢNG THỦ 





\nh du ãnh vũ trụ được khai xin] dấo ngày thử sáy 
1967 đo sệ tỉnh nhữn tạo Speuft Liền Xô được 
1g vền vũ 07, trước sơ băng hoàng, ngức thiên và kàt 
ò.-. 2hdc của roàn 4Â# giới. Từ đủ đến nay, 25 năm |rôi gwa> ðme 
+ nhiều thành công rực rỡ đã đính dấu m8 tiến 5) vượt bực 

vữa nền Äöog lọc Sệt và mỡ đồu cước chẦ BÖác 0ý (re 
túc ý -ẩo con chữa Pramdihứe thực biệ- 





















“Tùy lúc phát sinh, leài người đã bị điữ. 
chặt trên mặt đất: Lực hấp đến giam 
, cầm quá chặt chế khiến cho cow. người 

chỉ số thề quy hiệu trên eơ sở hẹp hài. 
Bất cố vật gì khi được tung lên 'eep 
hi thú. sau đó:tũng' phẩi đương nhiên 
HỆ xướng tmật đất, và đã xem Trái 

“là YẾ trụ thật sợ của mình.  ~ 
“nhân loại Ếã tự giải thoát 
8 đời 















„nhiên liệu, vào ứng phụt, đồng loại hứm 
điều cơ nhiều tăng đề phống YỆ tỉnh hoặc 
tên tầu vũ lrụ hoặc trạm săn gian. 





Hành gay 
„ tờ mảm 4981. Tại thủ, độ Moskva, đầu 
năm ấÿ, N.Í- iÈÁoinirge (1 868 =— 1 830) 


1ưøingrdd, Phòng được đội thành Phòng 
Tý xghiệm vẽ động học các chất khí 
(CD.L) ;atrn sau chì bất đầo thực hiện 
các bốn tiên chạy bằng /uốc n2 không 
-khết: 

Từ năm 1929, những chuyên gia trẻ ` 
những có thựê tài xuất chúng, mà nổi bật 
nhất là những ðng 1-/.Gioucblo* (siBh. 
năm 1908). A4.E 7742obragou -(1 800), 
YEA.Pobfdonertserl. (1907), Doasikin 
(1907) sẻ S.P.Koroleu (1906 — 1986) 
sâu này đều trở thành những nhà lánh 
đạa sáo cấp trong chương trình không, 
gian Liên Xô ; khối đầu chế tạo những ˆ 

E SE ln Tin cấy phụt chạy. 


`... ốc. 
đn lao. Riếng về Liên Xô, ngay 


- Vấn đề lý thuyết về sức đầy phần lực 
cũng thu hút sự chú ý của cắc nhà bác 
học ở những xứ khác, cũng có ấn hành. 
nhiều tác phầm nghiên cứu có giá trị, 
nhự #f-Esnauli-Pclterie (1881 — 1957), 
R. Tỉ. Godderd (1882 — 1948), _Hí, G. 
Oäer(} (sinh năm 1894), v.v... Sau năm. 
1820, lăn lượt thành lập những Hiệp 6i 
đầu tiên về ngành du hành vũ trụ; năm 
1924 ở Liên Xô, năm 1926 ở Áo, năm 
1927 ở Đức, năm 1630 ở Anh và Hoa 
Kỳ ¡ mục-dích côa các Hiệp hội này là 
cộng tác đề phết triển và phồ biến 
những ý tưởng liên quan đến chuyến bay 
vào Vũ trụ, 














Hỗ tiền 'ĐIRD.09 và .ĐIRD X. 
Năng (49Ăg,- dài, 2.m> vóc đầy mexh 
38 —.43' kếƒ, Chuyến (ấy đầu tiên 
17-8-4034, lên cao được 400 mƒ ma 1984, 
¡  YS cao đến 180040 ˆ 





“hftps: 





AK-TilRowsaew L/J.Š4đed — V.Komerme 


Từ năm 1 921, R.H.Goddard ở Hoa Kỳ 
bắt đầu thí nghiệm động cợ hỏa tiễn chạy 
nhiên liệu lồng và những cuộc phóng đầu 
tiên khởi sự từ năm 1926. Ở*Đức, 
H.G-Obenh thứ động cơ hỏa tiên chạy 
nhiên liệu lồng năm 1929 và hảa tiền 
được phống lên tức năm 1 931 đo /.ÿWinÄler 
chỉ đạo. Năm sau, người Dức lại bắt đầu 
nghiêa cứu hỏa tiễn dùng cho chiến traBh ; 
một €Ngữ giác đài? được lập ra ở 
Pienemumde vì mục đích ấy. Tại đây, 
chính nhóm của WW.Von Öraws đã hoàn 
thành loại hỏa tiêa V-2 mạnh nhất thời 
ấy, và được phóng thừ vào năm 1942. 
Hồi cuối năm 1 944, V-2 đã mạnh mẽ tô 
vũ nhiều nước đổc tấm nghiên cứu thêm. 
về kỹ thuật hỗa tiến. ũ 

Sau thế chiến thứ hai, bủa tin được 
dùng vào mục tiêu hòa bình, chẳng hạn. 
như thăm đồ khí quýÈn. Tuy nhiên, mặ© 

T Â§u có tác dụng zất thực tiền hôa 
tiễn € vật lý — địc cầu ? này chỉ giúp thực 
hiện một số thí nghiệm khể giới hàn vì 
lẽ chúng bay lên không đủ cạo độ cần 
thiết và bay khống Ổượt lâu theo nh 
cầu đi hỏi. Cả một loạt những vấn đề 
khoa học và kỹ thuật quan trọng thôi 
thúc ngay iuột cuộc nghiên cứu trên một 














__ eg sở khác, mới m¿ về phầm chất, thích 


tưởng. 
4g 


Iifetfưf-fbftơ:ðft 














IÀGaga/éc 


Cùng trong khoảng thời gián trên 
đây, đề thực hiện tốt các chuyến bay có. 
người lát sáa nầy, Liên Xô cũng đã đưa 


`_ vào quĩ đạo những con tàu nặng, có chở. 


theo súc yật và các loài sinh vật khác, 
Ngày 03-11-1 957, phóng Spoutnik 2 chở: 
son chớ Lailø, bị hy sinh một toần lš 





. sau đố. Con làm vũ trụ 2'chở. hai con 


chế là đizdlša và Điláœ, phống lên 
Xhư 18-821 8ð0 yà được thu hồi an toàn 
xớN: Con đầu vũ trụ 4,- 
nền li Hy 09910), dã to 
"nh mẫu của nhà đủ hành và cơn chớ 
ái Con làu vã đrụ 5, phống 
961, cũng có chở theo một 
bình mẫu khác Và con chế Zuczdo/chia.. 
tít cả đầu trổ về TrấI đất bình en sau. 
% trọn tiột Tế nhi lạ aieE 








Đông), được phóng lên từ sân bay vũ. 
trụ Bailonosr nhà đu hành Yoari Alek- 
sdeojiek Gagerine (1984 — 17-3-1968) 
là người đầu tiên bay trên quï đạo 
quanh Trái đất, giấp một vồng lu 89 
phút. ChuyẾếp bay lâu 108 phút nầy là 
một thành gông rực rỡ yà trọn vẹn, gây 
xúc động mạnh mẽ trên khấp thế giới 


Sau đó, còn cố nhiều nhà du hành khác 
cũng được đưa lên không gian. Mỗi 
chuyến bay mới đều đem lại một tiến bộ 
mới với nhiều khám phá mới rất quí báu 
cho ngành khỏa lọc vũ trụ, giải đáp thỏa 
đáng các vấn đề mới về kỹ thuậi ngày 
trở nên phức tạp, tạo thêm mộŸ kỷ lục 
mới VỀ trọng lượng cũa con tàu, về độ, 
cao đạt được, vÈ thời gian bay lu và về 
tính chất phức tạp của chuyến bay. Với 
con tàu Westok 2, nhà du hành G.7izou 
(c6 đến thành phố Hồ Chí Minh vào năm 
1877 nhân dịp kỳ niệm 60,năm 'Cách 
mạng thắng 10) là người đầu tiên sống 





trọn một ngày đềm trong vũ trợ (25 giờ") 

„ 11 phút, ngày 06 và 07-81 981). Năm sáu, 
cũng lần đầu tiên thực hiện ‹ cJuyến öay 
cấp gồm hai nhóm ; 4. Nieolafco hgồÌ 
trc5g con tầu Vowtok 3, phóng lên quỉ 





















đạc ngày 11-8-1962, rồi qua, ngày hôn: 





' năng 78 tấn,_ 


sau P. Popauitch ngồi trong Vostok 4, 
phóng tiếp theo lên quï đạo và bay cặp 
với Voatok 3. Cho đến sắng ngày -15:8- 
1962 cả hai nhóm đầu an toần trở về 
mặt đất, 'sau 3-4 ngày wống trong vũ trụ. 
Theo con lầu Vostok 6, nhà rữ du hành 
đầu tiên là Vafentina. Viadimirovaa Nizo- 
laleoa-Terechloa lái con tàu mình bay 
cập với V„ Byiooski* đang lấi Vostok 5 
đã được phóng lên quï đạo trước đó hai 
hgày, đề rồi cả hai cùng ưrở về Trái đất 
trong buồi sống thứ tư 19-8-1963: Hơn 
một năm sau, ngày 12 10-1 964, Liên Xô 
cho phóng con tàu Vosk2o 7 (Bình múnh) 
có ba chỗ ngồi, chở theo phi công V, Ko- 
marơv (1927 — 24-4-1967), bắc học 
CôPtokiistos, và bác sĩ. B.Egore : đây 
cũng là lần đầu tiên một phi bành đoàn 
bm người bay chung trong một con tầu, 
và đặt biệt nhất lÀ ðÄZng cớ mỹt áo giáp. 
`Năm thắng sau, ngày 18-8-1 968, 4.7/onz, 
là con người đầu tiên bước ra ngoài con 
tàu Voskbod 2, bình bồng trong khoảng 











xay đang bay lÄ Sallout 7. Mỹ 








6. Tiến Ai Eene 

chân không lâu được 12 phát, Rồi ngày 
hêm sau bạn đồng hành là P. Ölaieu 
1925 — 1970) không sử: dụng mấy điều 
khiền tự động như trong tất cš các 
chuyến bay trước đố, mà tự nấm tay lái 
điều khiÈn Voskhòd 2 đấp an toàn xuống 
mặt đất. Năm 1 967, Liên Xô cũng vĂn là 
nước đầø tiên thực hiện việc tự động ráp 
nối con tầu khi bay trên qu1đạo Trái đất : 
đây là bước đầu của chương trình đặt 
trạm không gian là loại vệ tỉnh khồng 
Tờ nặng trên 15 tấn, có phòng thí nghiệm 
đủ rộng cho mười người làm việc và ở 
lâủ đến yài thắng trời, có thề bay theo 
quï đạo quanh đrái đất lêu từ: vài thấng 
đến vài năm, và tiếp nhận đều đều những. 
nhà đu hành luên phiên đến ở nghiên 
ổu, do các con tàu từ Trấi đất phóng 
lên và rấp nối Vào. Đó là- trường hợp 
_cũa trạm Sefiow; (Chào mừng),"* có con 
tàu Seyeuz (Liên hiệp) chờ được ba 
nhà du hãnh mỗi chuyến, làm con thoi. 
ca tren không gian rà Trấi đứt Hơn 

4 





`* Cũng với Đi Tành Liêm làm Số ấp nhà dự hành dự trữ cho chuyến báy tn 
trạm Saliont 6 vào ngày 24-7-1980 nhần kỳ Thế vận hải Moskva. 1980. 2. 
«ý ,** Trạm Šaliout 1 năng 19:tĩa được phống lên ngáy 10-1-1071, còn trạm hiệ 


"wMer.mletliuẻi5BtĐl6fE Ụ 9 















và mang về các tài liệu cùng kết quả thâu 
lượm được. Loại Progrks không có người 
ngồi bên trong, tự động rấp vào trạm | 
không gian đề cho các nhà du bành chui _Í 
vào đón nhận các tiếp liệu (có cả báo chí, ` / 
thự từ cỗa... CÔ xã? nữt 
rời đề quay về Trái đất. 4 | 
Cho đến #ay, các nhà đu hành vũ trụ - / 
X@ Viết yẫn còn đoạt giải quần quần võ 
đđịch về khoảng thời gian hoạt động lâu dài 
nhớt trên trạm không giax (chương trình 
Saiout ghối hợp với Soyouz và Pcogrềt) 
®è tập luyện cho quen với lối sống ở _/ 
nơi không (rong lực lâu dài trong không _ | 
gian theo yêu cầu của các chuyến bảy . 
liên bảnh tỉnh sau “này, vÀ nhớt là công 
tắc oghiên cứu tại trạm không gian, lần 





{on bính bồng trong không giax 


nữa, còo ‹cố con tàu Progrè+ (TiẾn bộ)” 
được phóng lên đề đều đặn lấp tế mọi 
thứ cần thiết cho các nhà du hành đang 
nghiên cứu lậu đài srên trạm không gian, 










h Sayowe 4 và Soyonr 5 ráp nối thành một trạm khôMg gian ` ` 

tuy ˆ l1 tấm lồn Mặt (rbể:- 2) ngía cÑea đụng có ý. ð- Đhồng Tết ¡ `9- của bếƒt rẻ vì 

Thy; sã, ng têã củc 9 lệ tiZúg rét nối "im gi đẹn ¡` 6, px la, Tức các 
Tửg về nh. Ặ n ớC: 








2 TH muộn ch đồ tiếp ẦU, TâI Đăng: sạc 1 phỏng lên ngày “ 
nu n tentitplJiteHft-ROBIð ord 2 - 








đầu tiên trên thế giới, Kề từ ngày 05.11- 
1967 ba chuyên gìa Liên Xô cùng vào ở 
chung trong căn phòng thật kín, được đặt 
trong điều kiện y như một con tàu đang 
lướt trong Vũ trụ, sống tự túc và biệt 
lập hẫn với bên ngoài lâu trọn một Bấm : 
đổ là bếc sĩ y khos G- 4awapeeo; sinh 
học gia .1. Bojlo và chuyên gia 3. Oxiyð" 
cheo. Tình rạng sức 'khỏe của “họ: vẫn. 
khôág có gì thay 'đồi sau-cuộe thí nghiệm. 
khác thường, kiên trì và cô độc ấy, 








B-Ouiyclee 


.Ó, Afanetieu .A, Bajtø 


'Văn trong thời giar.đó,:Liên Xô:kiện 


toàn những pHồng thăm dồ các-hành - 


„ tỉnh thuộc Hệ Mặt:tời: phống hướng 
đến Hỏa tỉnh, Kim tỉnh về Mặt trăng. 
những vệ tỉnh mang theo nhiều mấy 

' “miớe đo đạc rất kinh vi-ÉÈ rồi sẽ gởi về 
"Trái đất nhiều đỡ kiện quí bầu và khám 
phá“quan trọng độc đáo tròng lãnh vực 
khoa học : đó là chương trình của những 
con tàu Afars (Hồä tỉnh), đ7enera (Kim. 
tỉnh), Dung (Mặt trăng) và Zønđ (Ống. 
thấm đò) Mars 1 phống di. ngày 
01-11-1962 báy lướt trên Hỏa tỉnh ngày 
19-6-1963, liên lạc vô tuyến với Trấi 
đất được 61 lầm. Venere.3 phống đĩ 
ngày 16-11-1968 và đáp xuống Kim tình“ 

- ngầy 013-1966, thực hiện lần đền tiên 
chuyến bay của một phòng thấm đồ liên 
hành tỉnh tự động từ Trái đất đi đến. 








một hành tỉnh khác trong HỆ Mặt trời,. xuống Mặt trăng, 





Phòng thấm đồ khống giaw Mare 1 
xi đệng sơ Âiệk (Mnh g đạp ;- 5, chị dc 
co sẽ šể,- 3; ăng đen có Mướng ;  f: mốp 
sưới của-lỆ thống đu hòế ni ý .5. Eg 
len bên chỉnh tị; 6. tấm gin. MẶC trời: 
7, ămg lens đã hướng "Š: (hùng nhỏ đặt 
vo gui đạo. W 








hiện được lần đầu tiên việc đáp xuống, 
nhẹ nhằng trên đất trăng ngày 103:02- 
.1968. Luna 10 là vệ tỉnh nhân tạo đầu. 
“tiên của Mặt trăng ngày 03-4-1 966. Năm. 
1868, Zond 5 và 6 lăn đầu tiên bay bọc 
vòng ra phía 4au Mặt trăng rồi lại quầy 
trở về Trái đất, mang về nhiều dữ kiện 
khoa học cực kỳ quí báu ¿ chính Zond 5, 
lần đấu tiến có mang theo. những con 
v§i như rùa, chuột Ấn, v.v... 
chuyến bay lấu cả tuần lẽ và cách xw 
„ mặt đất gần bốa trăm ngần kilomét. 
_ Tuna 16 phống đi .ngày,12-9-1 970, vào. 
quï đạo của Mặt. tê tựi TT, đếp. 
đó lâu 96 tờ 








+ Pháng lên này 3101: cP "HE: 'NehHiTðmSdg 


trong. ` 
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VN ng về hitps:/fieulun.hopto.org 





đ; thống chứa cháy; 11, rung Hm phẩng kủa tiểu, với dài chỉ Âwy š dễ. 
dệt dòng các chất khỉ ¡ 8. ống Dáø, các chất khí .e hệ: phống h¿ 

16, tháp chứa dựng cụ đp: plương vị của lộc tiến 
xieh ; TT. đề rađer ;: 15, 2Kia (rả ầm chủ tang 
hân Mã nhiên liệu ¡_ 20. kio chứa và trem ðøm hi4ragen ¡ 













Bi 











Phàng thăm dồ không gian Vencee-é' 


đi|mgin đặt sào gai đẹo ¡ 8, máy the bất chiến LÂY ấf định kướng; 8: máy dự. 
bài Mặt-trời đề xgấw litn rực thiền tÀ}; 4, kầu thếa ĐÀ; T6, máy rò (ìm Trái 
đất đi Ähìh kvếng đổi với Địa cav;^ ZÀ fìm tà cũý tấn của từ KỆ ; 
7, ăng te RÌxÃ parebel #ế tính bướng xự tình si 3. ăng tem chính thị đối chút ; 
9, mấy kiềm ss&# bốc xụ tà nhpt độ ; 10, tấm piy ÂMẸt trời; 1, động cơ da 
AÍÊN ¿ 12, tí hảu diều đữa Âự tAng định hướng (Miễn vừa;' 18, máy đến những. 








đại và trẻ ¡ 14, bưồng đá hành thả sxếng được, 


Si AA N\ 






những mẫu cổế ù trở 
- lên, trở về và đếp bầy 


24-0-1970; đây là la ï 
`2 HỊEN ứ: mgành sản hành không gian cố 
__ „một phì cụ không gìan tự động thực 
hiện chuyến bay khứ:hồi Trái đất 
jMặt trăng, và có chờ theo về những 
“mẫu &để trăng», Rồi Luna 17 là phòng, 
thấm dò không gian ổầu tiên đã ty động 
“Mặt trăng một chấếc xe tự 















Ngoài ra, Liên Xô còn phóng đi nhiều 
loại -vệ tỉnh nhận tạo khác nữa, chẳng 
hạn như loại Cozmz (Vũ trụ), Folor 
(Shuyển bay). Eiekeran (Điện từ), Mới. 
miya (sét chớp), Profon (đương điện 
4ử), ñMel¿or. (khí tượng), v.y,... Cosmos 1 
_phống đi ngày 16-3-1962, hoạt động lâu 
“được 70 ngày; đến ngày nay đã cổ trên - 


_mt ngàủ Coietos được đưa vào quủ đạo, 


Pollot 1 phóng lên ngày 01-11-1963; 
'Eicktron 1 vào ngày 30-01-1964 ; Molniya 


ụ 





Vj(tình Cotmiet đồng mgiên cử vàng đai 
bức sạ cle Trái đất. 


MỸỹ hãm gần đây, chỉ bằng một bồa 

thôi, Liên Xô có thề một lúc đưa 
TÀI vệ tính nhân tạo vào. nhiều qu1, 
đạo khác nhau ; thí đụ : ngày 07-12-' 1978) 
th z#n ðay cũ trự»* Pieseisk, 8 vệ 
tính (Coamos 8?1 đến 878) được đưa 
vào qui đạo. ĐỀu đặn cứ. cách. nhau 
khoảng 6 tuần lễ, Liên Xô phóng một vệ 
tỉnh thuộc loại hàng bấi đề hướng dẫn 
tàu bè ổi lại trên khắp các đại đương, 

dự -báo trước thời tiết, chẳng hạn 


"như Cossids 890. tực phóng lên ngày ' 


20-01-1 977. , 


"Ngoài Liên Xð và Mỹ ra, cồn cổ một - 


số nước khác cũng có-khả năng dùng hỗn 
tiên cũa chính nền công nghiệp mìah chế 
tạo ra đề phống lên vệ tủnh nhần tạo, 
“Theo thứ tự thờì gian 4e thấy có : 
® Pháp dùng hỗa tiễn izman: phống. 
vệ tỉnh 4ztếriz 1, ngày 26-11-1965 ; 
® Nhựt phống vệ dính Oeesnnni. ngày 
ˆ 19-0210( 
$ Trang quốc dùng Ì "hải tiếu loại S6o- 
Sendic, ngày 24-4-1 Tg 














Cũng có nhiều nước khác nhờ hôa tiền 
của Liên Xô hoặc của Mỹ đề phống vệ „ 
tính nhân tạo đo chính mình sẵn xuất 
hoặc cố w hợp tắc của nước khắc, chẳng 

hẹn như 


s tư với vệ nh Ariel 1, ngày 26-4- 
196: 


$ Canads với vệ tỉnh Afouette 1, Đghy 
29-9-1962; 


# Iulia với vệ tính Sas-AZarco 1, ngày 
36-12-1964 ; 


® Úcđgilợi với vệ tính Wresa 1, ngày 
28-111 967 ; 


$ Tây Âu với vệ tính Zrủ; ngày 7° 
5-1 968 ; - 











$'Cạng hò Dân chủ Đức và Tiệp Khắc 
với vệ tỉnh 1n#ercosmos 1 (Liên vũ trụ), 
ngày 14-10-1969 ; 

® Cộng hòe Liên bang Đức SIẠ vệ dành ; 
Air, ngày 08-11-1669 ; 

® Cộng bòa Nhân dân Bui, 
#utercormor 2, ngày 25-12-1 s 





với. 








'Y£ tĩnh Prolon 4. 

1. tấm, tin - Mật tồi =8: lớp sẻ NH + 
ly ra Rạp để tếg Mếm mới te để 
, thất gị giảm Xéc;. 5. ăng Ien:, 6c thùng 
chứa uới pin hếm lọc tang „”. mằng lwgh§- ˆ 
__ <Àn Bế phận điển sớcc ` 








“Ngoài ?a, Liên X còa thành lập một 
€Øsquan bên cạnh Viện Hàn lâm Khoa 
học, đặt tên là T»zrcosmas, đành cho sự 
cũng tác quốc tế trong lãnh vực nghiên 

_„ tứu Và sử dụng khoẩng không gian vũ 
“trụ vì những mục đích hòa bình trên nền 
tầng các hiệp ước hai bên hoặc nhiều bên. 
S cộng tốc trong lãnh vực nầy đã phát 
triền đần dăa lúc ban đầu (1957) dưới 
hình thức 1ð chức các trạm the dòi trong 
sắc nước đề cùng nhau quan sát những 
vệ tỉnh Xô Viết ban đầu. Sau đó, đưa đến 
sự cộng tác nhiều dân tộc của những Viện 
Hân lâm kẪöa học các nước xã hội chủ 
nghfa theo những chương trình phức tạp : 
việc khảo sết thuộc vật lý địa cầu ở quy 
„tu loần hành tính, cuộc nghiên cứu khoa 
học dựa trên sự quan sất những vệ tỉnh 
nhần ‡ạo của Trái đất, Thế snên, trong 
phạm vì các cuộc nghiên cứu sau cũng 








'8: cũnh +f2 của hệ: thống 
_bin Mặt ười: 














Í ủy Bó£ sg các lật, 72 phà Kế 
lượng ý 8: máy 





8 dạng - 


—mtBS:filUnlioBiei 





sầy, người ta tÐ chức tại mặt đất những 
cuộc quan sất đồng hộ các vệ tỉnh bằng 
mất, nhằm mnục đích nghiên cứu những 
thay đồi của d trọng khí quyền trong 
thời gian ngắn hạn (ïmferois = Liên 
suạn sất. Trong kỳ họp đại diện các 
nước xế hội chủ nghĩa tại Moskva năm 
1 965 và từ 15 đến 20 thắng 11 năm 1 966, 
sổ,định tồ chức một sự họp: tắc rộng rãi 
của các nước xã hội chủ nghĩa đề nghiên 
cứu và sử dụng khoảng không gian yữ 
trọ vì những cứu cánh hòa bình, Theo 
quyết định a8, những nước có (ham gia 
vào sự họp tếc phải phát triỀn công cuộc 
nghiên cứu khoa bọc tương ứng và giúp 
giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn về hồn 
kinh tế quốc gia, đời sống văn hóa và 
tác khu vực hoạt động khác. Chín nước ^ 
xã hội đã tham gia hiệp tưới: là Bulgarie, 
Hungai, Cộng hòa Dân chủ Đức, 





+ lớp 32 Mn;`A TM bài, đo ăng 
tem địm) Nướng LĨRÀ 7/4, ấy ta bất đệ 
_dítÀ hướng sŠs #ng tam đổi xới. Trájvdấc ¡' 
5. mášy “k Sây ‡ 'Ø, thông chứa nhiên liệu 
=le máy (lực hiện xăững M, 












Miêrogin độm đặc ; clrat cà bercloraf awoieni 
và Âøliet, xitrak của các kim loại Kim gata rJ 
cửa tầng 1; 5, động cơ hảa tiền đồng nhện 
Hiếu lỏng của tầng 2;  G. mgăn chứa nhitn 
Hợu của tầng 2; 7- vgăn chứa chất gũy cháy, 
của tăng 2; 8. động cơ guả tiền dồng nhiên ạ 
Hợu lăng của tầng 3 ¡ 9, ngăn Ghếa nhiệm 
liệu cău tầng 8; 19.) ngăn chứa chất gây £M4y 
của tầng 8; 11, bang chếa động cụ tà. mây 
ức c3 lệ khống cÀI hay } 18. trong tải cổ cỗ ; 

fny 14, máy mức đề tách rồi 
vế trự Mối tăng cRấT của lâu điẾn 
sải ráp giữa tầng # và 3; 16, điện 
nối ráp giữa tăng Ï và 2. 














Reumanie, Liên Xô, Tiệp Khắc, Cube, 
Mông-Cồ và Ba Lan ¡ trong kỳ hộp tại, 
Moskva từ ngày 05 đến 13 tháng 4 năm 
1967 đã nhất trí chấp thuận một chương. 
trình họp tếc quy mô, j 
“rong chương trình nầy, gồm cả những 
thm tồi về lý tính cña không gian vũ trụ 
và lớp thượng từng khí quyền, các vệ 
tỉnh khí tượng, viễn thông, sinh học và 
y học vũ trụ, phóng vệ tình và hỏa tiễn, 
+ 4B chức tác đại hội, thương nghị :hội. 
thảo chuyên đề, khôa bồi dưỡng và tham 
quan lẫn nhau những cơ sở' khoa họ 
thực hiện các cuộc nghiền cứu chủng. 
Ngày 13.8.1968, các thành viên của T8. 
chức Họp tác cổ nộp cho ông tồng thơ ký 
Liên hiệp quốc mật đợ án 1ò chức thương 
mãi quốc tế cha việt giao thông qua con 
đường không gian vũ ụ nhờ LiÊn vệ 
tính /mterspoufrik dùng đề bảo trợ những _ 
b như cầu cũq các ước.phất triền và đang ` 
n CÔNG phát triỀn. Cosmos 261 là vệ tình đầu ˆ 
_ 5: E8 ng mưa Erob a5 ˆ___ tiên (phống ngày 20.12:1.968) đề thực hiệh 
vi ẤyEg te In th HH Rạp Và Nh 9 
H TY, - những tÚf nghệm tị cốc lớp thượng, 
“- Wừng kHÝ quyền Về các cuộc nghị Bàn 
l £ Tại 

































Vệ tình khí tượng Meleor. 

1. TIẾP Bị định hướng lùng điệc pín Mặt 
Hồi; #. tếm in Mặt lrờt;, 8. trang bị Hiền 
II Wl đạ o;` 4i ảng ke; 6. mấy quay phim 
Truyền Ninh ; 6. máy tu bÃt sống từ ¡ 7. trang, 
BỊ đồ quang tơi trang bị jBsg nfeg!. 














cực. Ngoài những nghiên cứu được thực 
biện chung nhờ các vệ tính do Liên X6 
phống lên thao chương trình riêng của 
mình, người la đã có cho phống lên các 
vệ tỉnh và hảs tiễn vật lý địa cầu nhầm 
thực biện chương trình của E@p iác, 
được trang bị mếy móc do cấc nước xã 
hột chủ nghĩa sản xuất vào năm 1969. 
Vệ tình đầu tiến thuộc loại nầy là 
Tmtercormos 1 phống lên ngày 14-10-1969 
đề nghiên cứu các tie X về cực tím do 
Mặt tổi phống ra, và những xảo-trộn 
do chống giy nên đổi với kấu trúc của 
thượng từng khí quyền (cận điền : 260km; 
chụ kỳ vòng quay ban đầu : 93 phút 18 
giây ; độ nghiềng của qu1 đạo ; 48924”). 
Củng hòa Dân chả Đức, Liền Xô và Tiệp 
KHẨo đã chết tạo ra hoàn chỉnh toàn bộ 
mấy móc khoa học đặt trong cơn (àu. 


__... Đoạn gi đạo vả /ô-/rv2' „. 
VƯỢI gu2 mã &hông' cỏ s2z d6 
ˆkướng Aay ` _ 4 





Niên giai đuạn cÀnÀ yfá trong SầnÀ trình của baðng (hăm đồ 0c động Zmnd 6ˆ 
*ej vùNg gươnh Mặt trăng về gaŸ trở về Trái đất ƒI0-11-1 968. — 17-1 968) 








/Asy Q/2yay đơn ở lộ7 
2400: Jdịý Quyổi? 








Ngày 306-1966, Liên X6 và Pháp cùng 
“ký một hiệp định hợp tác trong các lĩnh. 
vực nghiên cứ không gian, viễn thông 
vũ trụ, khí tượng vũ trụ và khí luật học. 
_ Người fa cũng cồn dự tính sử đụng 
những máy móc Liên Xô đặt trên các hỗa 
tiến Phấp và ngược lại, ngoài việc trao 
(đhi những buồi truyền bình mầu giữa 
Moskva và Paris qua trung gian các vệ 
tính viễn thông Molsiys 1- 
Viện sĩ B.Petroo- giữ chức Chủ tịch 
Hội đồng quốc tế họp tác trong lãnh vực 
nghiên cứu và sử dụng không ciao vũ 
trụ bên cạnh Viện Hàn lâm Khoa học 
Liên Xõ, 








Từ đầu năm 1978, Inftrcosmos còn 

thực hiện các chuyến bay chung cña Liên 

X6 với các nước thành viên : 

Š với Cộng hòa Xã ‹hội chủ nghĩa 
Tiệp khắc ngày 02:3:1 978: 

@ vôi Cộng hòa Nhân dân BaLan 
ngày 27-6-1978; & 

& với Cộng hòx Da chủ Đức ngày 
+ 28.81 978 ; 

'@ với. Cng hòm Nhấn dân Bulgarie 
ngày 10-4-1980 ; 

-@ với Cộng hòa Nho dân Hungwri 
“ngày 26-5-1 980; 


3® với Cặng hòa Xã hội chủ nghĩ. 


_.¡ Việt Nam ngày 247-1980: 2 nhà 
ấu hành vũ trụ là PÖem Tu#x và 
Garbatko đã hoàn thành rực rỡ công 











ÝỞa trụ, nhờ đã phống lên không gian 
trên hai ngàn vệ tỉnh đủ loại, con tàu, 
phòng thăm đồ hoặc trạm không gian và 
gần một trăm nhà du hành thành công. 
vực rỡ Tuy nhiữn cũng đã có Dây tnhà 
âu hành võ trụ? thuộc nhiều quốc tịch 
“đã hy sính vì sự nghiệp khoa học chung 
của. nhân loi. Ũ 

ới ngày thứ sếu lịch sử 04-10-1 957, 
Liên Xô đã mở đầu kỷ nguyên hàng 
không vũ trụ đến nay được bai mươi 
lšm nšnÈ Ngành du hành không gian 
chẳng những sẽ giải quyết thôn đắng 
một trong những vấn đề lý thú phứt là 
miền gốc và sự phát b lồn cũa sự, sống, 
mở ra một phậm ví rất rộng lớn cho , 
công cuộc nghiên cứu y sinh học về 
phong thấi cũa cơ thề con người trong 
điệu kiện các chuyến bay trong Vũ trụ 
và ở trêạ mặt tác hành tỉnh khác, mÀ 








cò kích thích những tiến bộ-cũa nồn ( 


công nghiệp. Những thành tựu bước 
đầu đó có một tĩm huan trọng lớn lao 

đối vớ loài người ở chỗ nó mớ rậg - 
nhưng khả năng chuyền từ giải đoạn 
nghiên cứu không gian và các thiên thÈ 





hiện nay sang qua giai đoạn khai thác, 


những tiềm nững cña Võ trụ cùng những 
tài nguyên thiên nhiên của Hệ Mặt trời 
đề phục vụ con người. „ ` 


Trần.Thượng Thủ 


Tài liệu tham khảo ` 

1°Eweselaflie: enif0 gui. de, 2Ä4ireváuc 

4uýxc momdiigle, — Air cí. Cemmes — L*Ä£ronaw: ` 

kệ g1 1/Äö1298i00áe — SCittôg šL Avende — 
Grand Encyclopfdie 




















» TRĂN HỮU KHUÔN 
hội 





Trong kắc CRh vật đang sống trên ` có chiều đài “sa đổi thì tợng Tượng 
trải 4Í, loài có. Vúxổược kề là to lén tăng lÉa gấp 8 lần, Điều đổ có nghĩa. 
nhất, NhĨa chuap qöanh, ưên đất bằng, , rằng cấc chân phải mạnh gấp 8Tữn hơn ` 
ta thấy con voi nặng nề đi rúng chuyền “ đề chứng đỡ cho thân mình. Con không... - 

- đu cMh thường si cúng trống đố là long không. có sự quân bình đó sạn đổi ` ` 
lon vật thuậc l6Äf.<6 vú hạng nhất vŠ- - Ehi bị ngã thị đứng lên khống nhí, Thiếu ˆ ˆˆ 
mặt trọng lượng, vÀ thân xất. Nhưng ˆ thích ứng với hoàn xay Nội JYnH) 
không, n€ có một Jhứ bà coh xé nặng ` Tay giẹc ạị, 

` elp hợp nhiều sống ở đười liền mà Ð 

Ý hgười Việt Nom-đệ khéo đặt *cho ` Đi? z4 2sbỀpliriginadt SA 
Sân gìn di JổLêm vi V€ bð sắt cầng thối 0 cách thoát tạn bừng 
3ã (Vei: một phương sách khôn bgòan : chịu 

: xuống nước. Một ông $È cũa chũng được. 
ÝDiug dït họ: Nhhg cá vội. đặt tên lề Ze4ploden Jội trên :<áy đại (` 











dương 65 triệu năm: Tnn “Sống 
IÊh TC. .ó; 


Hơn một liếm triệu nầ tước đấy, trong nước, thên mình nhẹ đi ( 

¡ (tpẶt đặt Zây những loài bò-sất khẳng Iề, 
ĐÌAh thờ kỳ đi, được người sau đụ cho 
gối khôn 





đa đỡ được cứ đầu nặng sẽ, Tải cỀt 
còn R-2 cất lẾ vềe để đút lọt c8y bút 
chì. Mùi: chuyền lên trến. # định đầu đề 
cá voi chỉ nhi lên độ 2nvơi phân Tà có 
thề thờ được. Cật 3ương sống chỉ có ` 
jhía trước bụng nhữ loài có 
‹á khác. Vây và đượngâm ngàng (không 
năm đứng như lot° Z2) nên cá voi 
sước thes chiều cao thấp, do đó nó dị 
¬ gbuyša theo chiều đửờy chứ không phả 
theo chiều ngeng ab: tác lci 
Người ta ghân bi TM loại c v 
theo bộ rếng của nổ ‹ vẴ ý răng 
Tên vết Số ri 24k ôn Di Bà và cế voi răng 29708: voi có răng 
_ 4a sác Min mất, chí cDa các đốt xương ` S08 gÈm có: cx với đu cánh cùng _ 
` tương thân hình: Hai vây trước có voi đứng, cá voi xám, cá vũi có w. 
cu lạo xương đủ khớp xương. 5 ngốm. voi táng xương : cế hẹo, cổ ông, cá tiêu 
"bự hai ĐÁ ty Mẹ Có chúng ngĨn lại - s cá nhÃ Ứng. 3# 
































































bộ ghậu đP nhai như các bài khác, mà. 
- Sbl só khuảng 400 miếng sừng sắp như 
- hình lược ờ bàm trên, đong một cái miệng 
“thật to. Thế mà số chí šp được cế nhà 
và sấc loại rình vật phù du vì cuống 
lùng nó lạ rất, nhỏ, vừa đá phết một 
n thý vào. C£ hà miệng làs nứớc vào. 
#vện miệng lạ, lấy lười ấn lên vòm 
VẾng nước zs, abững con vật đã chui 
cwảa lớa bơn hạCthóc đấu bị giữ lại đề 
# nuốt. Các loệt sinh vật phù, dụ chữa 
đÉn 20% trọng lượng là đầu, nên có thề 
ha di A2 ch Ÿv mài cỗ chyci 


Mbững khó điền lRm tưởng tầng cế với 
sào cŨg ấn tống như Vậy. Cá nhà tăng. 
. #6 'sũt'ngổ: nguyên một gigười lớn về 
.„' Màn 'nöho tới :iầp chiếc thuyền nhụ. nhai 

muội về trứng: Mồi của rý nhà táng có 
2tbề IÀ cũ nhêng con mực smá dưới đáy 
9ềø e6 clnh ty hú(gẾm ghiếc và nhàng + 
'Ă€Ñl mô cứng chết nưười: Cá cắn tực ma 
t Atde khúc 8g: luôn; nhơng, thường 
nuốt Hưuyên con. Có lần tru tào 
qh đi 3hấy mặt cen cổ nhà tíag 
trong bụng bạ con rmực mà chưa 
tôi coa trúyc bằng cả thần hình. 















sất» Nẻ có tới hai hầm răng (cế nhÃ 
tăng chỉ có một). Loại cá hiến sát mì 
thuộc lagi nhỏ, chẳng quế mươi thí 
(eÉ với xanh 30 m), rất lạnh lẹ, tốc 
cao, đí từng; đào, lấn chim đen GẾN 















nhự một thế hùng thần đổi với các 
cá khác trên Âại dương. Gặp eá voi (Ñ 
““hŠ đÝn công theo từng đàu, táp, cắn; tử 
thịt ăn vẽ mồi nụay lúc cồn sống. Lđ 
cế này âữ đến nội người Eajuimỏ cho Ï 





















`Spzrmaegli chứa trong đầu cá, nhẹ hơn 
nước. Phùi cố voi lớn chứa được nhiều 
không khí chơ cá thể. Chất spermacetf có 
Ô tnh chất hút khí nữrogen của hơi thờ 
cá thất va, đến 6 lều hơn lượng niroges. 
Thề nhận được nên cí không bị 

+ nguy hại. Chất sẵn đều căng như lớp mỡ. 
trong thân lạ giúp cho cả chịu đựng được 
khí hậu lạnh ái 


(—_ Gá voi thứờ:đg 6 tháng ở mìỀn địa cực- 
Xe phiêu sinh vật rồi di chuyền về mi3a 
nhiệt đới đề để con — nước vùng Si 

_ ẩm cần cho cá con có thề chịu đựng được. 
(Cá với siếng + sừng thường đi từng cặp. 
trong mùa để, nhưng cế nhà tầng thi lại 

v em loôn cả bầy hoàng bậu, phí tần. 

Cá voi xenh mỗi nấm đề mỗi cơn, lóc 
mới đề đã rút lớn; đến 1/3 chiều đài của 
#rẹ nó. Cá con thêu mẹ- trong 7 thấng, 
mỗi hgày bú miật tấn sữa rất nhiều chất ` 

_bồ. Bến năm sau, sá đủ trưởng thành 

ˆ 4h bẬt cặp, nhang vẫn còn lớn đến 12 

iếi, Có vọi xinh thọ khoảng SỐ trôi. 

T Trong sắc con vật thuậc löài cế vei, 

 s§ beo chứng tổ thông minh nhất. Chúng. 
ung sẵn sàng giớp ố- 


# miền địa cực. ˆ 


nhau, báo hiệu chọ nhau biết bằng các 
tiếng kếc cổ ám độ cao và gấu Chúng ˆ 
có một bệ thống bếo động đm: thanh: 
rừng, như một dấu radar có thề bằng 
vào tiếng dội mà nhận ra con mỗi ở VỀ, 
hướng nào, Cá 5eo dễ đáy nên có thề 
nuôi đồng làm trề vui, đồng trúng việc 
cach gác các cảng khề. : 


Giá 4yị cá với. 


TT xưa người te sẵn cổ.voi đề lấy 
dầu và chất sùng # crăcg>, Có thề dếi + 
“cá voi là một giếng đầu nồi. Con cá voi 
kinh đài khoảng 25m cho .110 hùng 
dầu, cếvoi xanh 381m cho 120 thùng, cá 
lưng ù khoảng 17m cho 60 thống, cá 
nhà tổng 20m cho 90 thùng dầu pha 
lớa chứn trong sái ếEu to trẻng.ˆ Phẩm 7 
dầu sắp Sperrmsceti “chứa ô Lirển, đầu 
đừng làm đền cŠy. lớn cả loại đặc (7E 
dùng đề đế chse làm Chất hoờn cho 
máy, spermsceti là chất nhờn: cáo Da. 


_ eha.các máy chính xác. Năm miơi bội 


trăm mmngatine của Chữ Âu 
- đệt số leg:, xã ghùng, Thế tốp, 





Đấu lường thám 


3E§58£5Đ8E 





b„G 


“hgười tạ cho Hằng do việc không tim 
hóa nồi các sinh vật cứng ấy mà sinh ra 
-ambergris. Chuyện lạ là dù đân săn cá 
voi tận tình lạc lọi trong ruột cá cũng ít 
khi -dhấy ambeqeởis. Nhưng thường 


nườời ta nhật được nó nồi lềnh bềnh trên 
Điền hay tấp vào bờ. Chuyện lạ aữa là 
cấc cục smbergris thấy được chỉ nặng cỡ 
từ 100g đến Ti tong khi thực /a đã có 





lăng thang ngống thìn (rÉn mm, nước 
hay trên bãi cất, bờ đế, hy vọng tìm 
được kho là#g may mắn. Nhưng nhiều 
mẫu gồi đến các viện khoa học tự nhiên 
đề phấn tích thì chỉ là xà phòng cục, 
bông đá, giày da rách, bánh mì ngấm 
nước, xáo chết bài-sinh vật.,: Thất vọng 
nhiều nhưng người ta vẫn tìm hy. vong: 


Sản cứ voi. 


Người ta yn cế voi cả bàng ngần năm 
nay, với thuyỀn chèo tay, tới lao giáo 
căm tay, với cà lông dũng căm, sự khéo 

'lẻo cäm mình. Cá bị lao ' phóng đi 
thuyền chạy theo icš hằng giờ giữa sống 
“_ \ø đền đập. Phút dãy khết của con:vật 
. xuới ]À lúc nguy biềm nhất. Cá quay euðng 
¡tong khí máu ở. vất thương tuôa ra đỗ 











bị tiêu diệt gần hếc Củ người te quay ` 


sang săn con cá ổNu ‹cánh cung tức lề 
thứ cá voi £ đúng › của vùng BẮc cực- 


` Thường đoàn tàu săn đuồi theo cả hai 


-thứ. Mùa xuân người ta lên vùng ĐẮc 


cực săn cá voi đúng, Mùa đồng, người la 
làng cá nhà tầng ở xích đạo. ở cấc bãi 
sá voi quần đão Thái: Bình Dương, ở bờ 
biềa Trong Mỹ và Châu Phi, nơi cá đất 
san đi ấn trang bờ cặn. 


Vào khoảng 1865, nội người Ne Ủy 
chế ra súng bến tên gấn lựu đạn đề sầu 
cá. Dân Na Uy bền thêm tàu mấy hơi 
nước và những dụng cụ đề bơm, giữ chớ. 
cế voi khỏi chìm. Từ đó, người ta săn. 
cả các thứ cá csai¿: cá voi anh, cá 
lưng u, cá voi kình. 


“- Ngày "ray, nghề sân cế voi trở nẺa 
thành một công nghiệp với cấc nhà mấy. 
chế biến nồi trên mặt biền, Mật tàu chế 
biến sử dụng thành quà săn bắn của 11 
tàu nhỏ và một trực thăng dồ tìm cá, 


Dây chuyền khai thác rất là hiện đại +” 


.150 người trên tâu có thề xế con cá với 
xanh đài 25 nh trong một giờ đồng hồ. 

Đoàn tàu đánh cá của Anh trofg. mùa 
săn 1950-51 ở:Nam cực gồm có} chiếc làu 
chế biến dài 140m có trực thăng đồ (hy 
.†3 tàu săn, 2 chiếc tiều định li 
tàu phao đề giữ xất cá với thấy thì 








- đoàn B5Ố người đa Nk Ủy và 











4 Sứng Bắn cá voí nà sơ thế TU Người chnồg 9ý lấn cử 


Mi êu dd đến tác béo đợc, 5 ở Nam Culformie đề để 
by A8, chúng dê cặp nhau hơn, không bị 
hí đó cá vai xanh dù 









Đại khái luật quy định; 
“1ˆ. 1) Trong mùa cá không được đánh Bắt 
` trên 18000 «đơn vị2 cẢ voi xanh, (Một 
đơn vị là 90m gầm từ 2 đến 6 cá vợi 
nhỗ, Không có quy định hạn chế số lượng. 
(che cá nhà táng, nhưng có bạn chế tsùa 
sla là 8 tháng): „ 
5) Không được bất cá voi xám, cá voi 
đúng và cá cái đáng nuôi com, „ 
3) Từng loi khác nÈau- cổ: quy định 
sỡ lớn đánh bất. " 
4) Cố các vùng cắm găn. 





Cá voi ~ biên tượng 


Nhưng cá voi không chỉ (À một thức 
thề xếc đề sinh lợi cho con người. 
Người có thề nhìa cá voi như là một biều 
tượng. VÀ điềủ đó được diễn tả trong 
quyền xách Moby Dielk—~ Cá voi trắng 
(1851) của H- Melville (1819 — 1891) 
một nhà văn chỉ nồi tiếng seu khi chết, 
` (và có cả thời gian dÃi 4 năm làm thấy. 
Ô thể trên làu săn sá› (1841—-1845).. Để 
“là chuyện kỀ thơ mộng và bí trắng-vỀ 
quyết (âm của thuyền truống Achab lũng 
,1ìm cơn cá nhà túng hung thần của Đại 

` đương, Con cá. MobyDiek tình rạnh là 












đem chuyện Moby Địc lớp hát, hAN 
năm 1906. 


Nhang ở ty bu tượng dế vi được. 
hãm dân qnan niệm một cách biỀn hồa + 
bơa. Suối dọc bờ biềm, thường By có 
những nơi. đền thờ: cá voi-của đân các. 
Tang chải dựng lên, được gại lề ĐjM2. 
vạm. ThỀ xác to lớn của cá voi đợi /8 
sự kính nề nên nó được, gọi là cá 00”: 
Đ&không phát: thề IX sực sợ bất thông `. 
thường mà bảo gỡm cả lồng Diết #n- 
Dân chài với chiếc thuyền mỏng manh 
giữa trời nước, bảo tế cẦa phải tin vào * Ì 
một lực lượng siêu nhiên đề tiếp tục 
sống. Cá voi đem lại niềm tin đó và đã . ` 
chứng tử quyền lực của mìah khí ghế 
vàn những con thuyền bị: bão tổ đE đưa 
vão bờ, Lý do có lẽ vì eá goi Z hức 
thuộc loại cế voi xấm, không phải thứ, 
Nung dữ, và tong cơn sóng giá nó cũng, 
vần dựa vào một vật gì gia biền — chiết + 
thuyền chài, đề núp que cơn bão, Cả dựa ˆ 
vào thuyền, thuyền dựa vào cá, mÀ người. 
trên thuyền cứ tưởng là đá cứu mình. 

D8 so tia tưởng đố cũng dâm đến 


te lệ thừ thầo sề voi ở xứ la. Có thề 
Lý Höà ở 















































S=KM TUẨP Ki 


TẠ CHÍ ĐÔNG HẢI 





lạm) Ni) 'CHẤN CÁC NHÀ KHẢO CỒ  vàMycếiastở Ôixeh luôn luôn đặt cùng 
{ ; một câu hồi. Tại sao'cíc pharaon phải 
Ự `: ˆ Vhồ I§m, vung văi Đền bạc và làm kiệt 
“Năm 180, khi lối Á? Cập ý định đa — lực tị nguyện xử họ đề đấp lên các 
của Fllgders Peleie là đo các kúm tự chống đá đó? Không cần phải là chuyên 
áp Gizeb (ỳ trông r8 nữa Nếu nh - 'v;êa mới thấy được cái đồ sộ của công 
trinh này, Cái kím tự tháp to nhất chiếm 
sướp bóc độ cỀ tràn ngập xứ nầy - diện tÍch 48 000m2 , bây giờ. còn. cao 
lôi đứt mg sẽ (ð chê một chiến dịch — 146m xà chu vi bơa 800m. Nhĩn trong 
'xới 4äu rộng tồi, vì khôñg tiên liệu — ảnh không có ý niệm đứng về chứng. te 
jv /Ế đo đạc thôi. - ˆ phấi đứng trước mặt chúng mới hiều 
.„,#8y đồ tại so-người xua đặt chúng lên 

- ẢMwg đầu cũn 7 kỳ quan thế giới 
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-Hiệc t ngaytn tấn sóc là điều quên trang. Trời các tường Tông nộ, Ngưệc 
vs ức výp nha đầi 3e cái gieờng cổ Nình se nộ, dưếi một tểm sài, lê. To, 
vị Lần cớp xúc XakBir đe chứ, cát xuống Tâm &lệp trai. nành người. chết 

Tảug vức giữ gì< cơ .hẾ ngưyễn rzrŠ £s 















0 Hồ an toào. Hết mộ này đến - thầy 


-~ vua chứa Ai Cập bận tâm đến. 
về suu của mình không bỏ qua 
g cách nào đề bảo đấm một 


¡ bên kia thế giới Sa =5 đùi 


tin, cho nên họ cúi trong khối 


-9IA BÁ: VÀ liếo trúc vÀ bất các thợ 





"phải xây cho họ những lăng tần 
sao bo Rác uớp của họ được mãi mãi 
trường tửa. Pharson iKhếops thấy là 
choyện thường và cổ ích khỉ bắt hàng 
trăm ngàn người uốt 30năm xây cho 
ðng một rấm mồ đề xác ôn tránh khỏi 
sự hủy hoại càs thời gian và sự thèm 
huốn của bọn trộm cướp. 








Nhưng làm sao những người dân Ái 
Í Cập ấy có thề chuyền và dựng lên những. 
khổi để bàng chục tấn đó? 

` C&u hổi ấy dỉnh ra nhiều giả thuyết 
quấi gở mà người ta chỉ mới tìm được 
câu trả lời cách đây không lầu. Người 
tạ cho rằng người Ai Cập có một phương 
pháp riêng về jmấy móc đề nắng cấc 
khối đá ấy những nay phương phấp ấy 
thất truyền rồi. Nhưng kháo cồ học đã 


đem lại giải đếp đúng sợ thậc, Một hình „ 


yẽ tìm thấy trong mộ của hoàng đế 
'fouthoep ở. El Beehek khoảng 2000 


-lð dọc theo đế, nhết vào những con niêm 






tăm trước công nguyên, cho ta thấy rô. : 
xẹt cách thế làm việc đó. Bức họa vệ 
cuộc chuyên chở một pho tượng khồng 
lồ bầng thứ phương tiện cồ lỡ về cầu, 
cà nhất thế giới: 172.người kéo pho 
tượng đặt trên một cái xe trượt. Vậy thì 
chẳng có bí mật, bí quyết nào hết, mà th... 
có công sức tận lực của một nhóm người: 

Đề chẽ đá thì cách giểi quyết cũng thật ˆ 
là thô thiền. Họ rạch vào (rong đá, đùi 

















sỗ, chêm thật chạtrồi tưới nước lên, gỗ nử 


0ể (ghi cÀ# mộc zÁo tượng hăng Tế lự Năm nó đến l5 LR #e tượng dưa 
- È đỢ trên một se trượt về cả tHáy 128, xevèc lề đng đọc (len. 4 để 
hàn đảc bo lczag mi ng$ềi, Bhấc đR nước trên đường đì đi +. Rõ: lốc 


9ì cọ rất gu nhiều: 









MAï kỳ thuật củc người Ai cập đều 

“giền đị như thế cả- Vì thế nếu họ không 

'cẾi lợi thể mấy móc mà chúng ta có .ˆ 

thì bọ lại có một phầm chất : một - 

tiên nhẫn cùng cực. Mặc dù đã cố .. 

lửng máy mốc toàn hảo, các kiến trúc 

lây giờ dù liều lính: đến đâu cũng còn: 

' gần ngại sử dụng các khối đá mà người 
¡ Cập xưa thường xuyến lãi kéo, 

Chính cấ. thường xuyển đỹ đã gây 

li 


inh, Các Obélisque là những khổi để dài. 
\N trang “trí trước các cửa đền và 
ng' bức lượng khồng lồ) hình như các 
rao khoái lấro, mỗi cái nặng hàng. 
VẾM tấn. Khi đã thấy chúng rồi thì 


phải chỉ HÀ nối en nghĩ của xác yớp mà 
còn là nơi thường trú côa người chất, 
của "lĩnh hồn > (kb8} của bọ. < Linh hồn > 
phần lớn ở luôn luôn trong mộ và lập 
lại lấẾt. cả những hành động của người 
chết khi cồn ở tuần thế: nổ ăn, nổng, 
vai chơi như hồi eũ. Nhưng cất tính 
người của nó không bị quên lãng. Bạn 
bê, bà con phẩt luộn luên, mang tới cho 
hồn những thức 'En về tặng vật. Sự chư 
taầu: bồa phận khiến cho các tháp cố một 
quang cảnh rất khếc xa ngày nay. Chung. 
quanh đó là c một đếm đông với mầu 
sắc sặc sỡ, náo nhiệt. Ikhách thăm viếng. 
đến bằng thuyền bề, neo ở các bến xây 
bên bờ. sông; rồi tin mất theo cấc lỗi 
đi râm mất dẫn đến các thấp. Nơi đây 
họ đề các tặng phầm cho +khêx của 
'pharaon irong các đền nh3 dựng phí 
đông thấp hoặc họ tiếp tục tiến về phía 
cóc thấp nhổ: đành: cho ba bà vợ cũa 
Khhẻoba cũng ở phía đống. Mọi nhân vật 
lớn thời đó đều muối dự vàê cuộc lễ 
sản nghĩa trang và nhiều người cấp bậc 
“thấp hơn cũng vậy. Không phải chỉ có 
những + khi + của vua và hoàng hậu nhận 
"phần dựng lŠ: Dưới bóng các ki tự thép 
¡ cỡ mồ mã của các quaủ chức và gia đình 
họ, cũnự phải làm thẫ mãn những khẽ » 
sửa các bà con nhữ của các pharaon. 


Ý Người Ải Cập bình như đực biệt sợ. 

















- cả. Vài thế &ỷ sau khí chôn các pharaon, , 


KM các lay tím kiẾm lỀa đầu Liên + 
vào trong ngồi mộ của một quan chức, 
ở Saqqarab, họ: sững nhìn cấc hình vỡ 
kỳ diện đầy các bức tường. Phần lớo 
gợi lên những cảnh Thân việc ngoài đồng 
hay của nộng trại thật chỉ tiỂt? cầy, + 
gieo, gết, gánh thóc chứa vào kho, săt 
gà vị nuôi thả sốc vật Thật kỳ lại 
chẳng lẽlà một cảnh biều diễn tỉnh cảm 
đồng quê? Nhưng saơ lạt cổ cả cảnh fự- 


sức vật: vàlầm bếp? ' -¬.. 


Xết luận : đề tài chính của cấc hình 
vẽ ấy không phải cảnh đồng quê mà Tà 
thực phầm. Chúng dự tzù cho tkhâ› khối 
đối. Nến bà con quên đem cũng biếu cbơ 

khả» thì ckhãi sẽ nhìn cảnh các món 
ăn vẽ ca mà Jấy lầm no... ` b 

Những hình vẽ ấy giế trị hơn cã hột 
thự viện papyrus và phất hiện ra chứng, ˆ 
càng thích thú khi các cuộc đào bới ở: 
thấp không đem lại lợi ích vật chất hÃo 
























bọn lưu manb đã đục và thụ tóm các đồ 
tráng sức và kho, tắng trong Ấy. 


To lớn/ v1 đại như vậy nên cấc kím 
tự thấg khing đu vào đầu được mà cồn 
đem lại kết quả bái với ý nguyện Ùad . 
đầu, Tường khi ấy thì khôi í N 
đến các martabas mã. của các qu4h. ˆ 
chức. Phẩm lớn không số gì tổ TA 











Đăng kính nghiệm, cốc pheraon quyết 
định thay đồi chiến thuật, Họ thay thế 
_ quyền lực bằng sợ khôn kho. Kiến trúc 
~ cầng to thì càng khố toát cướp: vÉy 

cần phải xây những kim tự thấp nhỏ 

hơn nhưng thu xếp làm sao cho đù tên 
cướp quyết lâm nhức cũng X2 thể 
tăm ra kho tầng gh 
tay kiến trúc 
xhẳng các kề 


















: 
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'Các kiến trúc sự xây tháp Khácp* đã. 
„- tính chuyện le bạn trộm cướp vũi : lối 
vào duy nhất ở mặt bẮc cách đất 14ra 
và cổ một khối đá chặn lại Nhụng đó 
, ghUÍA chuyện trổ coi bồn cạnh những 
, Chính Patrie đã 

"phát biện ra tước độ traah ấn giữa ngườ 
'xữy và kẻ trậm trong khí ðng ta đào bới 
` bim tự tháp hằng gạch của Amenemhat 

TỊ ở Plewerae 

Chưa có tay thắm hữềm nào vào thấp 
vì không tìm ra lối, Trong khi đi tìm, 
họ đã phá hủy một phần lớn mật chấn 
ˆ sặa tháp ở phía bÉc. Đốt với Pelrie, cái 
tháp này cbưa si vào và bên trồng chữa 
¿ những gì thì khống thề lường ' được. 
` Chính êng cũng không biết chắc tên của. 


en-giấn. Híọ chọn các, 












bắc tường cầs một gieu phòng, Ông hãng. 
hái đào them, Nhưng thình IAnh mội hy 
xong tan kiến. Cổ một lê nhỗ đưới chân ^ 
tường ! bạn ấn trọ:> đã :ới rước rồi Í : 
=g vội cbạy lại cá: lồ đề coi bọn trộm, 

lạm ấn ra sao ¡ bên trong ƯẾi mÙ mjt. 
Ông không chè chơi vào cái lô để vì quá 

tạp. Ông phải thăm đồ mực nước trông: 
ng và cho một đứa bé theo đây thòng 

vào. D$ bé rọi đền thấy hai cái áo quan 
hoàn toàn bị bốc re, 

M&t sặng cất lỗ trước kim, Patrje liếm 
vào ø. Nướé sgập (hân mình thật 
khó làm việc. Nhưng vì khống cổ món ¿ 
ếờ nào đề giải trí ông quyết tìa danh 
tsh của bai áo quen. Lấy chân đồ đn” 
ong thấy đã thứ đề đạc lồn ngồi, trong ` 
đó các mảnh gim không biết chừng 6. 
chữ. Nhơng đảm làm thuê ciẳng tích 
Iú mồ nước ổy chớt nho, Ông phải hứa 
tặng thêm tiều, đề họ lấy cuức cần lên, 
Trên mình một miếng bình gốm hằng đá 
mình ngọc Detrie thấy tÉm của Ảmế- 
serbat TÍĩ, Tên đó chấo là cũ cất quan 
lớn. Còn cái kie-? Peie tlm được giải 
đấp ở phàng trên. Khi dọn dẹp, nhân 


















tặng chơ công chúa Piahnefrou. Chắc chẩn. 


Tảng nản đ ch truc người ch. TÀ TỈ 
con gấi, vua đã cho chữa nàng. 
































Bọn trộm thật là kiên siẩn yô cùng, 
đt tìm ra lối vào nơi mặt nam | Tỳ đó 
vào đã gặp ngay miệt trở ngại : mật bực 
thang ,đốc và đMi tối thấm thầm dẫn đến 
sập cấa phòng cụt không lối thoát 






không tìm « lối. Cuối càng kiện nhân ` 
thẳng. khi chúng tìm ra một cá bẩy Ì 
trên trần. Đập bầy vỡ re, chúng gặp mụt ,| 
lếi đi tuàu để tổng chấn líp, Gạt lớn. 





ra, chắcg lại đụng phải một tường căm. 
Phấ? rượt gue thì lại đến mộ: căn phòng 
drống tươn. Chúng mè ra được roệt lối: 








tưếng kháe! Phải đìm ra bí (mật Í lại t6! 
hành lạng và một gian phòng thứ bơ 
đặt vấn ếE mới cho bọn trộ::. Có hai | 
JẺ giếng trề lén trần hình 
tần tiết nhưng Mọn chống không đồ bị l 
đánh lưg. Chúng quậy lụng tung, các j 
xôi vữa bề bận, với 
Í;ến nền hành lng chúng từm ;a được „ 
mệt đường băm ngang bị bịt kín sẽ dẫn 
tới tầm thất. Ở. đây lại có khó khăn. 











phải gv nhiều tấm đá mà mỗi tến không [ 
dưới 4— 5 tín, Chịu thưa thôi... điều đó. 
suế khả năng của chứng. Cho uÉn chứng (| 
tuyệt vọng, mới mei một lỗ trong tấm. 
êạn se thạch. Khi Petde theo đếu chấn - ' 


không nhận rồng cấc tay phấp sư giữ 
+1! thép đã tiết lệ 5í mật? Thực vậy, vào 
cấp giai đoạn seo vầy, lớp 
Cập đã nồi danh về chuyện liên kết với 
„ hạn trộ đạo œmøi mốc tài sân người 
chế. Nhữag người giữ mỡ Ameaenbe:. 
cổ dhÝm mÃ: truốc bành ể9az của bọn 
giáo sĩ không? ^Ý Tu chứng cho sự phần 
? Khúag ai cả, ngoài các *kb4 9, 
Tất nhiên như sậy thì còn đề đó làm gì, 
ky xác ướp là tiêu Jaôa các © khả + mà Ì 
CHỈ có vài mễnh khám bằng đi 
blng bích ngọc cò sốt Nữ chứng tỀ sự 
đồi dầo của đồ tự tổng, Đạn cướp» 
mnug Zà tU pš những thứ g có th 




























1. CÓ PđÃI TRÁI ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN 
TRƯỚC KHI MUÔN LOÀš XUẤT 
HIỆN? : 

„ ¬À°—— Cho chấn là như vậy, nhưng 








giờ loài người cũ 


chưa biết 

tuỳng tận việc đó đã xẩy. ra như thế 
nào? nộ pc 

B— Những kỹ thuật hiện đại áp 

đụng vào khoa địa ghất, giúp ta nghĩ 

vồng Trếi đẾ đã có từ nhiều tỉ păm 

„ nầy rồi. Dường nhữừ sự sống xuất Biện 





chỉ vào khoảng ngoài một 
dưới dạng thục vật và 


Em thôi, 


- VỆ cấp. 









p mg Ai 





meng được, còn lại thì đốt hết, May ' 
xmến là bềm mộ không suy suyỄn gì, 
Eetrie trong khi số vớt vất các tứ còn 
lại đã thấy ahư vậy. EỀm mộ được 
Xioểt trong một khối quartrite vồng 
chiều đài trong lòng ìK 7m, dầy Ím, 
“Thậi-là không ngờ được! Chựa kề đến. 
sự kiện một khẾ: đá 110 tin nầm giữa 
Tag kim tự.thấp. Người (ảo cồ thấy 
chua chất khi nghĩ tới sự thắng thế của ` 
bạn trộm trên cấc tay kiến trúc. VÀ 
ngấĩ tới sự thất bại của chính mÌn| 









Tạ Chí Đống Hải 
(leo Anne Terrg TVNI&)' 











ñ. CỔ PHẢI MỌI NƯỚC TRÊN ` 
TRÁI ĐẤT NÀY ĐỀU THẤY 
.MẶT TRỪ! HAY KHÔNG?..... 

Ä— Hầu là thế, ở tại bất cứ nước. 
nào cũng đồn Yháy MẸt trời, nhưng - 
không phải cùng một lúc. Trải đất cũng _„ 


„ 1Ÿ gầư một quê bóng cực kỳ to lớa quay. 


toùn quanh một cấy cốt võ hình cúm xuyên 
tâm quà bóng sà được chiếu síng bởi. 
một nẻọn đền vi đại là Mật trội: Mỗi 
nướo JĂn lượt tiếp nhận ánh sắng và 
mỗi nước eũng Èn lzợt đi vào E#r tối 
là đâm vậy. ° - l MP VỆ 














trời. Tuy nhiên, vì trụ? Trếi đất nghĩ 
_ sẽ ngây 21 tháng 6 những điền nề 
HT tuỢ HUY 




















LÝ THÁI HÒA —~ LÝ THÁI THUẬN 


Sau Khí có chữ viết, có các mẫu tự œ, È, c„ loài người đã 
cả thề điễn là ý trởng cốa mình, kẽ có hề nói cho người Hiáa 
biết nề vớc mơ thầm kín của mình bằng mấy dòng chữ trên 
giấy. tĐấn lúc đó tài một đòi hối suất biện J.àm'sna ch? 
1000 người đọc cưốw sách não đồ trong cùng một lúc. ŸiỆc chép 
sách bằng tay không thề nào thủa mău nhu cu cũa cơn người, 
VÀ sự đồi hỏi ấy càng ngày căng mạDh-me, tì 22 là đấu hiệu 
báo trước rằng NGiXÊ IN sắp sửa được phát mình. 

Nghề im xuất hiện tại đâu trước shấtP( Theo Đột số nhà 
lữ học thì người Trữu Tiên và Tr.ng Hoa biết nghề ïa rất 
sớm. Nhưng hai nước, ấy không dưa được nghề ?a tiến ltm 

ˆ đến mức tuyệt đỉnh. của nó... " + 

Kỹ thuật in 4đ nhanh, chóng đemttiến bộ cho thể giới, À4 

được phất sính từ nước Đức tà HAT NGƯỜI cha để ro nghề. `". 


sử lâc.c : 




















__ Khách đụng chân tại quãng phố nhỏ, 
gần chợ, hồi xia tạm trú. Chả quấn rất 
hài lòng với “đáng điệu của khách. 

4 Đó là ¡ một thanh niên øạnh. khổe, mất 
sống, &ợ chữa nhanh nhẹn. Khách TẾ 
phếp tự giới thiệu 

— Thưaông, tôi là Íohann Geasfleiseh. 
Gutenbrrg. Gia đình tôi ở AMayence. 


Người chà quần nói lớn: 

— AI Anh ở Mayanee À? Mà tại seo 
enh lại rời nơi ấy để đến thành phố 
Hiearlem của chúng t6i? 

Outeaberg đếp : 

— Tôi là khách lữ hành. Tôi đang 
trên đường sang Pháp- 

— Phí thường biết bao Vậy trong 
khí chờ đợi bữa cơra chữa, nếu có thÈ 











` Ũ 
xin aah hãy kề cho tôi nghệ những gì 
lạ nhất mà anh đã tẤy. : 

Guienbarg mỉm cười vui về: 

— Những gì lạ nhất ư? Tôi đã thấy 
rất nhiều. Tôi đã thấy những ngợn aũi 
sao tận trồi xenh, các biền xộng bào 
Tôi đã thấy nhữu thú dỡ, Tôi vó 
những người đang nồi tiếng. NhưnŠ B59 
quế! Không ơi nào tôi không gặp sự 
kếm cội của dân chúng. Họ "biết rất í: 
Họ cài biết mảnh vườn, miếng ruộng, ` 
ngôi ohà và đầm sốt vật béo mp, hiền 
lành cña họ thôi. 


Chủ quấn ngất lời! 
— Ti lìn anh cổ lý, nhưng làm weG Ô 
phân biệt được nh. bọ biết nhiều bayaít” 








T0 522 420, Các „ciuến xách lẻ 


n “091i0eulun.noptoi 












> Sự phân biệt khá rõ rằng. Người 


ng dân đầu có đồ tiền mua sách, Cho 
sến nếu bây giờ có một vài phrơng pháp 
làim cho sách nhiều-và rẻ đề người dghờo 
Ứng -có thề có sóc. thì hay 


Ngừng một chúc, Guteoberg tiếp ; 
lÔêg ngÌữ. xer.: hiện nay chỉ có 
“Hai gia men xi lai, Mãi cá ch 
(ĐhẨN được ciếp từng tay rất chà He 
hàng tấm treng giấy đốc gia. Sởi 
TWếy ta phí tha trong vịt làm một 
jn sách lớn bơa tì 


NIÌT 8m Hay lãm! Chúng tôi có 
-¡ MỆP người lâm sách É Hearlem. Tại 
Si Không bị biết lão làm wách thế nào, có điều 
thấc chấn là lão bến rẻ lắm. Tái nghe 
Ì găng láo tế làm +.hanh gấp 10 lẦn so 
F người chếp try, Người tạ bảo là lạo 
ÁN, Về phần tôi, :ð{ quả thật không biết 
]N 1à mại như thế nào? .. 






ˆ đó. Anh 


c ng mà lọ CC se vớ 





` Ch3 quên cười tui về ï 
- — Ông ấy tên là Laurenee Co 






Gulerber Bồi : 

“Ta Ho giờ ông ly sống ở đâu ? đa 
s6 thề gặp được khôag? 

"Chủ quấn đấp. 

— Tặí sao không được? Cải nhà lớp 
mà anh thấy khi đi qua chợ Jà của lão 
thề tim jl© bất sứ lúc nào, 
và từ. khí bắn đầu lầm sái công tiệc TN 
quá gữ đá lão chưa bao giờ ra hải nhà. 

“Chàng tr luồi Ấy mất rất ít thời gian đề. 
làm quen: với [aufenee. Ông già này lấy 
„ lâm vui từng khí gặn ziột người thích 
- cðng việc cổa lão. ão chỉ chợ . 
các sách vỡ do lão TN. bão lại chỉ những, ... 
sĩ ñị TÀ mấy ín nhớ mÀ II đăng, 


ja được sự tự những miếng, 






Phải mất 2 tài dh A hú 


: - xà: Nhợng khí khể 





. Taurenee cần :hận nhặt nhi mãnh 
_'gổ ubÄ giép lại thành một sấu văn cố 
+onghia, Mi dhg đặt chúng vào mấy, chọa 
"mực. Ông Ấy miột miếng giấy phủ lên 

mặt chữ, đoạn dùng sức rặng của thần: 

thề đa lên đồn dài khiến cho miếng g2ấy 
âp sết vo mặt chữ: 
È,ayrente ngtrng! t 
Lấy ra zði nói tạ: 
+- Mấy xem Èáy! Đã in xong c 

ĐHẢI rớt nhiều chục phút đồ viết 
¬ tyang như .vỀy nương tôi chỉ in Số ttosi 

nửa phút thôi. 


"THWy GuiecMứg tươi bến nết rat, 
_ ng aiÀ đayÊn đếng chậm rãi kỀ tiến 
L. TM khím pÀd ra ngÀR ứn trong 
tốt địa thờ: cờ. 

Mội bi chiều nọ, lôi và mấy đếa 
-_ chẩu đi đạo trong rừng, Ở ổó có lắm 

thửa nhiều mũ. Các chấn muốn 9® khếc 
` lớn chứng trên vỗ cty. “Tồi chÈXu 2 chúng: 

yì luNn luôn có sỗa đeo trong người. 
- Rồi, troeg lóc chúng chưi trồ cết bất 
lên khoảng ÔẤt trồng, tôi Ngài từng 
nhữàg nuếng vÀ này xiúp cho mấy đế= 
hấp vời về và biết đấu shờ #á chững 
„nhớ, luôn ¿âữ 1#? cầa 10x chúng. 


¡.ÖV) thế tới lấy tứ cŠ vỗ cây Ấy gói 











cần thận rút tấm 








































_KM mở gối giấy ra lôi ngạc nhiền. 
ˆ hết sức vì hình dạng căm một vài chữ. 
l ( đợe in võ cha tra (ừ giấy, 


Tin tiội Ền xi css ch vẽ nhà.. có tR in mau Đơ:, Ông giả Ïá»tenee/` 







tôi bằng mờ mớc sẽ cử lếc phác, 
mổnh một vài giệê như vậy. / 





Chàng 5ồi Lanrenes cả ngàn-sâu VÀ, 
ông già cũng cử t6 bề cho chẳng nghe đất 
cà những gì rà lão biết vỡ mạhỀ ïn. 
€atanbscg vội vã cáo Âừy zaủ khi nói 
một Êzó b 

— Mây giờ trở đi sức liỂu biết của. 
loài người để đến mức siêu vì 















Tiệm seo Gulerbery vậi vĩ quy Bình 
lý dến Sứresbourg. Tài đấy chàng mướn .. 


xột cfn phòng và bất ðấu chế lạo bộchữ 
im. Chàng th“ đghiệnt mất chủ đến khí 





Rồi Gutenberg lại thử dùng chữ 





Mặt tối nọ, Gatenberg làm việc rất 
khuye ở phòng mấy in. Trong nhiều tuần 
]Ế qua, chàng đã đặt hết tâm trí vềo công 
việc lớn lao này. Quốn sích sốg sÈa 
được in xong. Tuy rất mệt nhọc nhưng 
Guieaberg lại rất bãnh điện, chàng dựa 

` đầu lên giàu mấy mơ mồng. 

'7bình lình có hai tiếng nội phất ra từ 
những hộc chữ Ìn, 


Chúng nói rất nhỗ nhưng nghiêm trang. 
và hình ahư chúng đang bần về Cotenberg. 
cùng sợ phất mình của chàng. 


Tiếng nói thớ nhất:rất lễ độ, ngọt 
sgùo ? : 

— Sung sướng thay ho Gutenberg Ì 
hãy khuyên chàng tiếp tục cũng việc 
đeng làm, Sách vở.sẽ có nhiEa và rất rẻ. 
Người nào nghẽo cách ¡mấy cũng mua 
được sách ! Một 8ứa bé 10 tabi cũng có. 
đã tiến và tự mình Ớí mụa sách. VÀ” 
nhứ thế mọi người sẽ ty mở rộng kiến 
thức của mình một cách cất roi lọ... 

“Tiếng nổi thứ nhì moặc đầu không dữ 
dần nhưng nghiêm khác và roạnh mẽ: 

~ Hãy nhắc Gutenberg lưu ý tới những 
gì nÀ anh ta đang làm. Có thÈ sự phát 
sinh rẻ nghề in là một đại bọc cho,nhân 

7 loại chứ khôag là một hữu ích, Sách vử. 
thị nhữều' và rẺ thật đấy, nhưng chữa 





, chắc chứng đã hoàn toàn là những sách 


. bồ ích. Những câu chuyện kém lành 





ˆ vào đường sa đọa, mất nhân cách, những, 
lời văn thô tục, hạ cấp cũng được ín ra. 








.Ú,- Chúng sẽ đu độc khối óc non nót của 
c1 1, giới trả, Cho nên hãy cho Gateiberg biết 
ca gắng có. thề anh ta mieng lại cho cọn người 


“  j¿ nhiều điều xếu xe lắm...“ 


Gutenberg buỡn rồu. Chàng nghĩ đếm 
mối hại lớn lao do máy in-gây ra cho. 









mạnh, khiêu dâm, xói giục con người đi, 


(05t. mU10%).//0eulU 


nhiều điều Xác xa lắm cổ mồi văng 
vắng bên tại. Và thình lình, chàng chụp. 
lấy cếi búa to gin đố và bất đầu đập 
phá mấy Ìn. Số, 
Chàng vừa đập va bết to: ị 
+ — Đ cho nổ không còn nổi tằng mấy 


~ -in lầm cho thế giới tồi t hơn, 


Nhưng trong khi chàng phế hủy một, ˆ 
cách điên cưỡng những thứ chàng đã mất 
nhiều khó nhọc đỆ xá» dựng lên, chàng 
lại nghe một tiếng nói thứ bạ phất =: 
Y mấy, in +, 

— Hới Qutepberg! Hêy suy agbĩ lại 
và đừng hành động một cách vỏ ý thức 
như vậy Ì MỹI (rong những tải nừng c42 
quí nhất của Tạo hóc đã đươc đem ra 
đàng rồi. Và như thể tÍU cả sẽ tết đẹp 
lắm. Trong khi máy ïa màng đến cho eon ` . 
người-10 000 điềo lợi, thì có thề nổ chỉ 
làm hại cố (o4 hai đu thôi. Xem đó 
đã thấy cấn cẩn chênh lệch ew eso, Cái 
lợi hay hại là de người l« ạt dụng, chớ 
nào phải tại saếv ìn. 1n chuyện khiêu dân 
là đều độc thế hệ trẻ. (ồn ïa sích giáo 
khoa cố nhiên là điều quấ hữu ích. 

(Con dao bến dùng đề xất thịt, cổ nhưng! 
"cũng có thề giết chết người. Nhưng con  - 
dao không bề bị buộc tội, mà chính kẻ „ 

cầm dao mới Ìà người gây ra tội ấc., ` 

Cho nên Gctenberg hỡi | Hãy dừAg tay - 
Hể ! Dừng trợ lại thao lồn 
- Cái búa từ rên cao rơi xuốn#x \ 

“Tiếng động trêa-sần nhà làm Guten- „ 
berg giật mình.,Chàng dại mất. Nhìn. 
Ý quanh. Chàng bồng cất tiếng tười sung, 








sướng: 











Nhà làm phim ảnh và ký già có tài 
làng 6amiol, trong một quyền sách 
- nhan đề # V trự 9ĩ đại) vaÐ tả cái th£ 
“` giới côn trùng đông đảo vô số và bảo 
___ sầng loài không xương sống nầy «có ÁÀ4 
‹¡ măng kinh khẳng, 


“TM sẽ quyết ny không cố gì IÀ ngóa 
sả. bật vụy, trừ con người za, không có 
một lọề? sirlt rật nào sống trên ruột Tri 
/đất mã đượa Tạo hóa trang bị đấy đả 
ì 9 thà Mạ: Tin Red 
(tạ đã được học hỏi đồ biế khá rõ cấu 

túc tiến hồn của löài côn trùng có một 

na M động toàn bảo, chúng có được 
"an cơ thề rẤt khỏe mạnh, những cơ quan. 
Má .và bộ phận chuyên bị chố:Ê thích nghỉ 
TH và với những 





























day - xchng, E6ài người chẳng tà š kế mới đẾa ` 
jệu - 1A mới xuất hiện trên hành ủnh nầy chỉ 


l4 sao côu Crủng 
đã không rò 27 
Chúa 1ể”. i22 cấu 7ˆ 


VÕ TẤN Sĩ 


„ về Trái WẤtên chứng kiến bùag ngần 
loài sinh vật Khác nhau đuợc kể tiếp nềy 
sinh, phát tiềm, rồi lầu Hồi bị tiêu điệt, 
Chống cự lại tất cả mọi biến cổ, chúng 
sống còn đến thời đại con người với trọn 
vẹn khí lực cấu chứng. ọ 


Hiện pay, người ta đếm được hơn một 
17i/u giỗng cân trùng: và chúng tiRu bu 
cho suýt guát ö@ gầm ír toàn (hề các 
loài động vật sống trênfqu4 đất my, Trên 
bình điện số đông, côn tràng chiếm hạng. 
nhẾt và hỗ thật xa bất cứ loài sinh vật 


Áo 
ấụ TIẾN: HÓA CỦA CÔN THÙNG -. 


„Thể nên chúng te cố gay một ý nghĩ ; 
tại sao cñi trùng có khả năng nhất trong + 
lất cả cếc loài động vật, hợn nữa đã 
xuất hiện cả mấy trira triện năm trước _, 
on người mà lại không nếm được quyền 
chứa tề trên Trái đất? Bởi vì; đổi 





' được #§ một triều căm thôi, 7 .ớt và. 
không khí giới, ở xào một thời kỳ mà 
ì 'đã phát 











Vấn đề nầy từng làm say mê biết bao. 
nhà bác học từ nhiều năm qua. Muốn 
Tầm sáng tổ, nó ta cần đựng lê lịch sử: 
loài côa trùng suốt đêm dài tím tối của 
thời gian. 

Cðn trùng đầu tiên có lẽ là một con 
vật nhỏ bế có hình dạng một con sấu, „ 
trông tượng tự nbư con bọ đuôi nguyên ` 
thủy, bọ bạc, bọ nhảy. Nó là thủy tố 
của ba giống động vật này, đã từ từ tiến 
hóc rất lêu đài đề sau cùng đi đổn chỗ '* 
đạt được những hình dạng toàn vẹn và 
chuyên biệt ngầy nay. 

Nhưng sự phát triền của những chắc 
năng về bộ não cổa chúng #Öông ương 
ứng với sự phất tra những bộ phận 
cơ quan khác trdng cơ thề của chững, 
Nhà bác học nồi tiếng là @sg /#ezlcy 
có tuyên bố : từ không biết bao nhiêu 
thế kỷ, loài côn trùng đã đừng /@i¡ 
điều đó có nghĩa là chúng đã đạt 
đến tột lĩnh cña sự tiến hóa cho riêng 
chúng th nhiều triệu năm rồi, và cố lẽ 
ngày nay chúng đang ở vào một thời kỳ 































'Sø đồ che (hấy r tiến bến zủa nÀ 
cân IrănE cHxN sim; (344 sự tế. 


pSffMeL lún Rap để 


















_ ĐÔN TRÙNG BỊ BẢN NĂNG CỦA 
¡ CHÚNG GIAM HẰM 


Những hành động của loài côn trùng 
‡ạo thành một chuỗi dài vô tện về 2íaz. 
tự động. Vì lẽ đồ mà chúng không thề 
nào ngắm nghề việc chính phục thế giới 
là cái việc đồi hết một khả năng, về 
sáng kiến. 


Quả thật, ở loài côn trùng thình thoảng 
có biều lộ một sống kiến cá nhân; nhưng. 
đó là những cử động rất thoáng qua và 
phù du, rồi sau đố coa vật vẫn quay trở 
Ề tính mấy mốc bằm sinh của nồi giống. 


Còn trùng làm đi tồi làm lại không 
›_ngỳng, một cách hoàn toần, những gì 
mà bản nững re lịnh cho nó từ không 
biết bao nhiêu triệu năm rồi ; nổ vốn 
không có khả năng bất tác phong -cỗa 
né thích nghỉ với những thay đồi của 
thời thế. Xin tạm kề bai thí dụ nồi bật, 

'Nhữn 
“eRy qhông* có thối quen bờ nối đuối 
nhau thành hàng đài như một cổếm 
.j tước lễ» : mỗi con s#u trong đoàn đều 
c6 ở đằng trước nó cất chót đuôi cũn 
cmột con đồng Ísại đang bò trước nó. 
_ Người ta muốn thử cho đàn sấu dồi hướng. 
'đi bằng cách đem đặt con` «sấu dẫn đầu» 
6 đàng sau chốt : trong suốt hơn mmộP 
ụ li tt vụ Êt tot Nhì) 

















\hĂa tử cũa loài €s8u rồm ở ” 


„bao giờ tbống trị được tế giới. Những. 





Thí đụ thứ hai : khi cơn ong dò sở đ; ˆj 
thịt tha một con côn trùng, bị nó bất được, ˆ 
nó đem đt con mồi trước hết Ở ngay tại ˆ 
lối vào của ‡Ð ong, rồi mới đi vào trong 
đề thứ xem coi hành lang ăn thông vào ˆ 
trong \Ö có bị vật gì Tầm nghền hay không. | 
Muốn làm một thí nghiệm, $e thê: kéo 
on mồi lệch đi một khoảng. Khi trở ra, 
con ong về vẽ bay đi tổm lẩy con cộn 
trùng xấu số, the về đật tại chờ cä ở 
trước lối vào, rồi bương bả đi vào trong ` 
tÐ đề kiềm soát lại. bành lang. Nó cứ làm 
như thế mãi hằng mấy chục bận. Bị bản ' 
năng giera hãm, nó cứ thí hành znột cách. 
mù quống cũng một động tấc Ấy, vì 
không có khÃ nếng tự chính 
mghỉ với một sự thấy đồi 
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N 
b»è> ! 
Con 2ng về xử đang đặt com mi 
# ngụy trước lối vào {b nóc 
Đó là lý do tại mà loài côn trùng, 
mặc đầu có thừa sức lực,.thừa chuyên 
môn và những phương.tiện khác thường 
mà TạoShóa đã ban cho nó, va 













tính tự động cổa loài còn trùng, được, 
đếm re thí thổ-từ bso nhiều triệu năm 
rời, vẫn còn chế ngự, hoàn toàn những. 
hành động của con vật. Nó răn rẮc tuải 











nố đến chỗ chết cũng mặc; nhiều loài 
sôn trùng có thối quen vượt qua một 
mương đồ đi đến chỗ có thức ăn ˆ 





“Thành phố đã phải tỉnh giấc vào lúc 
nữa đê do một tiếng động lớn : những 
đợt rung chuyền mạnh động đất đang 
xảy ra. Những bức trờng nhà rưng lên 
nha những chiếc lý. Dân chứng hoŠ$g 
vợ, chạy đồ ra đường, họ biều rằng một 
tai la đã đổn: 

“TrQa động đất dòng lại bất. ngờ như 
“` Khi tiết đầu. Người ta ở lại tìm cha mẹ 
'YA người thân, đọn, đẹp ñhà cửa. 
“Bến mươi ;hút sau, người ta nghe từ. 
phía đại dương một tiếng gầm lớn dần. 
Một lần nước 0a thằng vào thành phổ, 
tràn wg‡p các con đường, rồi gần như 
- 46c thời rút ra không gây tai hại lớn. 
“Trong vòng raười lắm phút lại nồi lên 
một đợt sống mới,'cao hàng chục mết, 
(bất nuớc bị những đãy đồi quanh thành 
phổ cẩn lịi tạo thành mội cơn xoáy 
¡không IP trên đường phổ, cuốn thex 
' những vôi gạch nhà cửa đồ nết, thú vật 
— 
LÔ ÌĐ&R cơn sóng thần răm 1952, cơn. 





















Sữïng thấn 


—=(+sU/VAMI ) 


GUERMAN LOMANOV. 


cầu › đó là những đột sống tần phá nồi 
lên do những trận động đất ở dưới biển 
hoặc đo núi lửa phun. *Teunami3' theo 
tiếng Nhật có nghĩa là + sóng trong cẳng 3. 


Khoảng 1500 nẽm trước kỷ nguyên. 
chúng ta, như cấc nhà khảo cồ Šyrie đã 
chứng mình 'shờ những ấm thể mang 
chữ tượng hìnb, một làn sống cố độ cao. 
chưa bao giờ thấy đã tàn ph thành phố 

_ Oogarit, Có lẽ do hgọn nói lửa trong đão, 
Santorin, phía đông Ốịa Trung Hải, khi 
phun đã tạo ra sự việc này. Đồ là lần 
đầu tiền người ta đề cập đến sự lần nhá 
ca một €(sunaw3. 

.„ 889 —= một trận sống thÌn đã cuốn. 
tượi bờ đảo Honsbu, làm thiệt hại hàng, 
trăm làng, gây ra hàng ngàn nạa nhân. 

...1568—một đợt sống cao 20 mết 
đồ vào bờ tiếp theo sau một trận động _. 
-đấtcở -Pếrou. § 

1923 — một phần thành phổ thuộc 
Liên Xô ở Ous-amtcbstsk chìm dưới 

“một lớp nước 20 — 30 mét, 

1977 — miệt eơn đóng thần đã 
nên 200 nạn nhâu ở ludonésie ổề lại. 
gần 4000-người không nhà ở: - 

Lịch sử cho la biết côn nhiều trận tần - 








Sẹc 





đã không nối làm chế nào đề ngấc ngừa 
'tai họa này. Tuy nhiến, người ta ổã tìm. 


cách đề tợ bão vệ từ khi biết đến sóng. 
thầu. 


Ngày nay, sự vận hành cũs sống thầm 
văn còn là một bí mật đối với các nhà 
bác học. Họ chỉ biết rằng những đợt sống 
khồng IÕ.phất sinh trong thời gian cổ 
động đất, khi những mảnh lớn cửa vỏ 
tri đất chuyỀn địch theo chiều thắng 
đứng. 

Những trận động đất tạo ra sống thần 
đã xảy ra thỉnh thoảng ở Ấn Độ Dương. 


“và Đại Tây Dương, trong biền Ả Rập và 


®Địn Trung Hải, đặc biệt rất thường ở 
Thái Bình Dương (80% sống thăn). 
Trong vàng này, những sống thần mạnh 
nhất và tại bậi nhất, cáo từ 20 đến 30 
mết xut hiện treng bình mười năm mật “ 


 _ la, những sống yếu nhất, đến một mết, 








Ý người ta mới biết được sự phất 


Yến năm, một lần. 
+ Mãi đến những thời gian gần đây 
ịnh. 
đếp gầu của sống thần sau khi đã ghỉ 





. nhgn một trận động đất. Chỉ khi đó dân. 


chúng mới được báo nguy. Sóng thần di 
_ehuyễn trong đại đương với vận tốc của 
smuấy bay phản lực, 800 kilomet giờ, chỉ 
„ chậm lạt # nơi đáy biềa thấp,... Tuy vậy, 
lũng mất hàng vài chục phút, đôi khí cá ˆ 
"sữa giờ, từ khi sống phết siah đến lúc _ 
_đồ vào bờ: Những sóng động đất ở trung - 
tim chạy 














+ #ược ghí phận nhưzng người ta không thể ' 


H văn tốc 90 TRa/nhenh hơn ` „¡ 


bị 


tịnh thốếg kế, nghĩa là trận động đấy 


nói chấc có sốc z thầu tiếp theo bay không, | 
“Trang hình, cử 160 sống thầa mạnh được Ì 
dự liện. thì họt một, người t tình ba Ìug J 
bác động nhấn: thì một Tần đếng, Co sỹ | 
đầu cho bỉ sọng. Những sếng thần ragnà, 
không thường lắm — khoồ=g chừng nội 
tương một năro (»sanh khôag phải íà nguy. 
liềm nhất, theo thang so sắnh thẦ mạn), 
đứng vào hàng thứ ba sau loại sốug thầu | 
tai họa và loại rất snøcl). “Tổng Tại, mật Ì 
trận lụt bất nườ xảy ra tróŠbPXf: sàng một 
thể kỹ rỡi. Đ | 
Serguếi 3oloviov, hiện tại là thủng tớ. 
hội viên-thuộc Việa bần lâm khoa họa | 
Liêo X8, cách đây 25 năm, vào thời kỳ } 
"lắm luận áo, đã tham gie xây dựng "ruột 
thưởng pháp tiên đeáp sống thần theo.| 
những động đít được ghí nhận tỳ nhựa J 
1857. Ông đã nói thế này +... 
„ ©Sự không chắc chấn hoàa toàn đặt | 
những nhà khảo cứu trước một lựn chọn Ý 
rất khó khăn: khôùg báo động và đề. 
cbo tột trận sóng xảy ra hay báo động 
Ti séu để lA nhữm lim. Tôi Diết rất 
xô là một bán động sai cũng có thè gÉy 
tến một thành. kiến lớa, Có một lo, 
người te tung tín hiệu béo động, Lúc đó, Ì 
vào thăng hai, trời lạnh, có bão tuyết | 





































Ty rô re hận) nai HỆ 





Sơ đồ hoạt động hệ thông báa đồng “"uaossial * áo Solovley đề xuất 
+ Thang ah vổng thần ; 8. Thêm quan-Đắt ¡ (ca trayềi la li WÁy đề * 
_ c2: 9 xe 60g 1 c0012 ng \ 


: -àf 0à 2i don hẹn Ệ 
giải tần số lạ đối với. 








ˆ /đhời kia này người 3 d$ không ngờng 
` gi thiện nộ thống ghỉ nhận sống thần. 
'5gty ở giữa đại dương. Szlcviev đã công. . 
thức hiến ý lường này agay từ đầu những 
“tim 60 ©OBn phi ghỉ nhậa chính lo 
sóng shứ không hải những “ung chuyền 
Hữởi mụt đất mà người !à không biết 
những rụng chuyền 3à có sịnh ra sổng 
Hiền hay khôag. Cần phết hiệg sống này 
làng xa bờ càng tu, ngày tân ở các 
2Í keung the mà các nhà khoa học đã biết 
- áo ð ngoài Miền khơi. Cần đặt tại bờ 
thềm lụề địg ở vị lrý câu khoảng 200 mết, 
"những máy đo ấp suất thấy tĩnh gh? nhận. 
mực ước lổại dương và những mấy đo 
yậw tốc (aự dí chuyền của sóng thần. cuốn. 
die tết dá lớp mước từ mặt đến đế). - 
'Nổi kÉc hệ thững máy đo này đưi vào bờ 
WRng r*t đây cấp chìm và chờ đợi dấu 
, hiệu. 4 
—_ Địo Chiltan, ở xe ngoài Biên, là miệt 
vị trí lý tưởng cho loại !hí nghiệm này. 
¡ Ngoời tà để thết lấp tại đây một đầi 
"quan sất thủy j†nh đặc biệt. jVăm 1964 
ˆ_ âã thả những máy đo đầu tiên vŸ đặt dây 
ccấp đấu liên. 3). : 
_¿ Những rữm đã trôi qua. Đại dường - 
Fe NG. : 






























xà những nhà khảo cức thuộc Viện đị: 


- những thông Đa rất chính xác về tất cả 


+ vị giấm đức đài “quan sắt đủ gọi điện 





















vặt lý ở Hawa đã phố: hợp thực hiện ˆ 
"nhang chuyến thẩm hiềm thăm đồ trong Á 
'thất Bình Dương. ở vùng Đông - Nam ¿ 
đảo Hokkarea..Không cổ sóng thần trong: 
thời gian Hiến hành những thí nghiệm, 
nhưng những máy tự động ở đẩy đã cho. 


những thay đồi mực đại dương, hướng 
và cường độ của những dòng dưới đáy. 
Việc xây xá: định trên nguyên tắc là có 
thềahỉ nhận được sóng thần, Chỉ cồn ' 
thiểu một đạt sóng thền cụ tbÈ đề có thề 
“xác mình toệt cách thực:tế tính đúng đân 
của tất cả những kết luận. 

Ngày 23 tháng hai ÏL980, ĐỂ? giờ 
8olowtoy, để làm việc từ lêu tại Mozkvð, 


thoại cho ðng từ. Toujno:Sakhslink 
những máy đò ð độ su 113 mét cách 
đảo Chiketen,20 Em đã ghí được một | 
sóng thữu, Sóng đ% vào bờ một giÈ "4u, 
Nước xhông lên nhiều; khoảng 7em, nhỏ, 
hơn một chút ở gần bờ. Tuy vậy ảnh ƒ 
biệt trên màn diấy ghỉ nhịn rất tốt. 


Đá là lần đầu tiên trên thế giới một -j 





lên: 








